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PHẬT GIÁO NHÌN VÀO CHÂN LÝ 
NOI CÁC TÔN GIÁO KHÁC: 

QUÁ KHÚ VÀ HIỆN TẠI

Ke tù* khi Đi^c Phật cồ đám qua đcyi (khoáng vào thế 
kỷ thú năm tTLfác công nguyên), Phật giáo đã không có 
điíọ ĉ một ccí* cấu phẩm trật vái một nhá lãnh đạo cao nhất 
đú̂ ng đầu. Giáo huấn của Đđc Phật phần lán mang tính 
cách quy cảnh huống cụ thể, không đLf(fc hệ thống hóa, 
để rộng đLfò'ng cho việc giải thích bổ sung thêm, qua thò̂ i 
gian, diía theo đá triển phát của đrtò^ng hr^ó̂ ng hành dạo cá 
nhân cũng nhií tập thể. Đặc biệt tíf thcfi vua Ashoka trị vì, 
vào thế kỳ thi? ba triídc công nguyên, các hình thđc thích

JO H N  MAKRANSKY có bẰng tiến sĩ PhẬt học CỦA viện Dại học Wíscon- 
sin-Madison; là giáo sU bộ môn Phật học và Thăn học Dối chiêu ò Boston 
Coliege; đặc biệt thông thạo vế Phật giáo Dại thù'a Ân độ và Phật giáo Tâv 
tạng, vể các giáo thuyết hên quan dên tình trạng giác ngộ hoàn toàn, về các 
lý thuyết hành thiền, các phu'đng pháp tu tập của Phật giáo Dại thua và Phật 
giáo Mật tông ò Ân Jộ và Tây tạng. Các tác phẩm dã xuất bản:

(SUNY, 1997), và
777i?<?/<9̂ .' Cr/Y/M/ ^  ( [cùng

biên soạn vói Roger Jackson], Routledge-Curzon, 2000). Các tác phẩm sắp 
xuất bản: 7lAí'Aẑ ^
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nghi về ngôn ngí? và văn hóa, trong cung cách biểu đạt và 
hành đạo, đã theo dòng cháy liên tục của nhí?ng nền văn 
hóa mái má tràn tuôn váo trong ngôi nhá Phật giáo.

Nhh thế, theo dòng lịch sủf vá xuyên qua các nền văn 
hóa, các truyền tháng Phật giáo đã triển phát đa dạng 
vá mang lấy nhiều biến thể khác nhau. Tuy nhiên, dù gì 
thì đrtò^ng hìíáng quan niệm của các truyền thống áy về 
chân lý cúu độ ncfi các tôn giáo, hết thảy đều drfa vào và 
gắn chạt vái giáo huấn nền tảng của Đììc Phật cồ đàm 
về Bốn Chân lý Thánh (Tú Thánh Đố): các Chăn lý Thánh 
về cái khá (Khá dế); nguyên nhân hay điều kiện làm phát 
sính cái khổ (Tập đế); tình trạng trf do tối hậu thoát khỏi 
kho dau (Diệt đế); và con đhcfng dẫn đến cánh M do tối 
hậu ấy (Đạo đế). Theo Tìì Thánh Đe, vấn dề căn cội con 
nghò*! gặp phái chính lá thìì khuynh hháng nằm sáu trong 
tiềm thúc họ luôn tìm cách tuyệt dối hóa nhíĩng hiển ánh 
frcpresenmhons^ của cái tôi, cái tha, cũng nhrf của các đái 
ttfỌ'ng tôn giáo, lám cho họ lầm thdng ng& rằng chúng 
có thhc, để rồi phải rO*i vào tình trạng lầm lạc vá khổ sá 
trong việc tìm cách phán lyng lại chúng diía vào các thói 
quen cố hũu của hành động bám víu vá thái độ ác cám.

Qua nhấng gì dû Cc ghì chép lại trong kinh điển nhá 
Phật, về thái độ phán úng của Đììc Phạt đái vái ngrtò î 
náy nghò'ì kia thuộc các truyền thống tôn giáo vá triết 
học khác, có the thấy rằng Đú̂ c Phật đã thiết lập nên cho 
nhì?ng nghò*! theo ngài hai khuôn mẫu căn bản về cung
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cách phán úng đối vái nhílng ngtfái ngoại giáo. Một mạt, 
Đúc Phật điía ra nhũng nhận định phê bình các truyền 
thống không-Phật giáo về nhdng gì các truyền thống ấy 
đã có thể theo cách này hay cách khác, góp phần vào việc 
tạo nên thđ ván đề cốt lõi mà ngái đã chỉ ra: việc tìm cách 
tuyệt đối hóa -  để rồi có hành động bám víu váo hay tò 
thái độ ác cảm đối vái -  các đối tìíGng tôn giáo cũng nhrf 
các quan niệm về bản ngã. Khuôn mẫu này đã ^điíGc các 
học giá trong giái tín đồ Phật giáo triển khai thánh mô 
mẫu phê bình các hệ thống tôn giáo không-Phật giáo.

Mặt khác, Đúc Phật cũng tỏ ra rất đỗi tái tình trong 
việc giúp cho nhdng ngu^di khác dễ dáng lĩnh hội đû Gc 
các chân lý ngài rao truyền: các chăn lý ấy, ngái thiídng 
trình bày cho thính chúng (nhũng ngtfdi không-Phật giáo) 
ntíGng theo trình độ tâm thdc của trfng ngtfdi. Khuôn 
mẫu thd hai náy, mang tính cách bao gồm, htfáng đến 
việc thiết lập mối quan hệ vái nhílng ngrtò î không-Phật 
giáo, đã gGí húng vá làm phát sinh giiĩa lòng đạo Phật 
một khuynh hrtáng nhằm đến chỗ tìm cách khám phá để 
xem các hệ thống-biểu tiíGng vá đtfdng hrtáng quan niệm 
của các truyền tháng tôn giáo không-Phật giáo có thể góp 
phần thế náo váo viẹc thông truyền, theo cách riêng của 
chúng, các chán lý căn bán Đdc Phật đă dạy. Khuynh 
hiíáng áy dã đrfGc chuẩn hóa thánh một dạng giáo lý đặc 
biệt gọi lá ''phrtGng cách thiện xáo" (skíiyhí meuns), vá 
đhdng hiíáng này đã giúp tạo ra đrfGc một tác động hiệu
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quả, đu"a công cuộc truyền bá Phật giáo, trong thiên kỳ 
đầu tiên sau công nguyên, đến chỗ thánh công vái việc 
đạo này đã tiến đdọc váo trong các nền văn hóa thuộc 
vùng Đông Á vá Tây Tạng. Giáo lý về phrtcng cách thiện 
xảo náy cũng đtfọc dùng làm trụ cột dể chống đd các quan 
niệm mang tính cách huyền nhiệm vá pho quát bao hám 
về tình trạng diễn tiến liên tục của mạc khải Phật giáo; và 
nhrt có thể thấy, khuôn mẫu quan niệm này đdng trong 
thế dối đầu căng thẳng vdi khuôn mẫu phê bình kinh viện 
của Phật giáo về các truyền thống tôn giáo khác.

Ngày nay, các học giả Phật giáo theo chủ trrfO'ng tìm 
mái liên hệ nối kết giiĩa chân lý Phật giáo vái các tôn 
giáo khác -  chẳng hạn nhd Gunapala Dharmasiri, Bud- 
dhadasa, vá Đdc Đạt lai Lạt ma -  vẫn còn dùng đến hai 
dạng khuôn mẫu Phật giáo căn bản kia: khuôn mẫu phê 
bình kinh viện về các tôn giáo khác, hoạc khuôn mẫu bao 
gồm các tôn giáo khác qua phdOng cách thiện xáo.

Các văn kiện gần dây của Vatican nhấn mạnh trình 
bày cho thấy một đddng hddng quan niêm của Giáo hội 
Công giáo Rôma về chân lý nOi các tôn giáo khác. Tác giả 
bài viết này cho rằng ngáy nay, trong bìídc đddng tiếp 
cận các tôn giáo khác, Phật giáo thdc srt có thể dùng đến 
cả các quan điểm phê bình chủ nghĩa tìíOng đối của phía 
Vatican, lẫn các quan điểm phê bình theo truyền thống 
bên phía Phật giáo về khuynh hrtáng con ngìídi tuyệt đái 
hóa các hình ảnh biểu hiên của thiíc tai.
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Đây là các vấn đề sẽ lần ltfct đcfGc trình bày và triển 
khai trong bái viết náy:

1) Bốn Chăn lý Thánh cùa Đúc Phật cồ đàm;

2) hai khuôn mẫu Đúc Phật đề ra liên quan đến đu^dng 
hiíáng tiếp cận các truyền tháng khác: phê bình 
hoạc dung nhận lề lối quan niệm của các truyền 
thống ấy;

3) bhác đìídng phát triển khuôn mẫu phê bình kinh 
viện về các truyền thống khác;

4) các bhác tiến phát trong việc áp dụng giáo thuyết 
về phtfo'ng cách thiện xảo, nhằm đến việc cái hóa 
nghdi khác hoạc dung nhận nhìĩng gì mang tính 
cách huyền nhiệm của họ;

5) các hình thdc biểu hiện, nhrf thấy trong thdi hiện đại 
náy, của khuôn mẫu phê bình hoặc dung nhận ấy.

6) một số đề nghị hhdng dến việc kiến thiết một nền 
thần học Phật giáo về các tôn giáo theo đhdng hháng 
hrfdng dng các văn kiện gần dây của Vatican.
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BỐN CHÂN LÝ THÁNH CÚAĐÙC PHẬT

Hai Chăn lỳ Thánh Đầu tiên: 
cái Khổ và Nguyên nhân cái Khổ

Đú̂ c Phật đã truyền dạy cho biết rằng tình trạng khổ 
đau, bất mãn vá âu lo -  có thể hiện rõ ra trong thrfc tế, 
hoặc nằm sâu á  trong tiềm thúc -  là cái hằng quyện chặt 
váo mọi kinh nghiệm nhân sinh.^ sáng giíĩa kiếp phàm 
nhân, con nghò î bị cầm giam vào các lề thói suy nghĩ vá 
cung cách phản úng vốn chỉ đem lại cám giác bát mãn, và 
điều náy chung quy cũng do việc họ mang lấy trong mình

Trong bài viết này, các chuẬc ngũ' PhẠc bọc, đặt trong các ngoặc đĉ n, là tiếng 
Pbạn. Dây lÀ một vài cuốn sácb bđu ích, giói thiệu sct quát vế Phật giáo: Peter 
H^rvev, P7'íZrr/cM
(New York: CAmbridgc University, 1990j; Jean Sniíth biên
soạn (New York: Riverhead, 1999j; và H/Voty, Joseph
Kitaga\va và Mark Cununings biên soạn (New York: MacÀíiHan, 1 9 8 9 Về 
các mối hên hệ giũa các quan niệm nến cảng trong Phật giáo vói các phtfctng 
pháp hành thiến du'pc giải chích rõ ràng, giúp tìm hiểu về phtityng pháp 
hành chiền nội quán của tông phái Phật giáo nguyên
chủv ( 777f7'íZẐ ;Z-zÁz, Tông phái Tiểu chtia), xin xem trong Joseph Goldstein và 
Jack Kornheld, yef̂ z';z{7 7/&z7t 77?̂  7;zV̂ Az' A/fz/z'Az/̂ z'z77z
(Boston: shambhala, 1987^. Vế phùđng pháp hành chiến trong Phật giáo 
Pây Tạng (T'z'̂ í'̂ ẑ7Z 71zzz/z7A/V 77z<?z7z'Az/̂ zT'7z), xin xem Reginald Ray,

/'Ae ĤZ7'7'̂ Z T7?7'/r/ (B oston: sham bhala, 2 0 0 1 ) , Lam a Surya Das, y7zz'̂ z7T7zz7ẑ  

Z'/7C Tlzzz7z7/7̂ z H z7Az'/z.' H/YA/" bìty-s' /'o T:7z/z':yAz'í'/zwí'7ZZ' (N ew  York: Broad\vav, 

1 9 9 7 j; Ken M cLeod, 7Kz/T ty? /'r? T9ZZ7'TLz/c (N ew  York: H arper Colhns, 
2 0 0 1 ) ; và vế phùGíng pháp hành chiến tro n g Phật giíáo Tltiếzi công (Zen  

m edication), xin xem T .p. Kasulis, Zezz H<rZ'zd7Z, ^^77 7Y7W7Z (H onolulu: U ni- 
vcrsitv ol Ha\vaii, 1987ỳ
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một cám thììc sai lạc về bán ngã, coi bán ngã hệt nhtf thú 
gì đó mang tính cách cốt lõi, bất biến, biệt lập vá tií trị.

Theo đó, mỗi ngtfèyi đều cảm thấy nhtf the có một bản 
ngã tụ" trị đang nằm á  đâu đó bên trong bán thăn, vá chính 
bản ngã ấy suy nghĩ, cảm giác cùng phản đng -  một thú 
"cái tôi'' nằm bên trong hay bên dtfáì tâm trí một ngttcyi, 
đang điều khiển hay tạo ra các tií tiíáng nci ngiíò*! áy. Tuy 
nhiên, nhií Đúc Phật đã dạy, trong sinh hoạt hành thiền, 
khi có đtfCc tình trạng tập trung cao độ hrtáng vào chính 
cảm giác về bản ngã ấy, ngû &i ta sẽ chẳng thể thấy drtCc 
bản ngã nào mang tính cách cốt lõi và tụ" trị kiểu nhrf thế 
nũ'a. Dĉ n giản, khi áy, cái ngrfò'i ta thấy chỉ lá các lề thói 
suy nghĩ -  kể cả dòng suy nghĩ hìíáng về "cái ngã" -  phát 
sinh do nhílng thói quen tu" duy đã sẵn có tíf trrtác. Chẳng 
hề có thú cái tôi độc lập hiện hũ'u, mang tính cách cốt lõi, 
đe rồi th nó làm phát sinh các td tháng về chính mình vá 
về nghò î khác. Nói cho đúng hGn, vào mỗi khoảnh khắc 
trôi qua, các lề thói suy nghĩ ấy liên tục tạo ra nhi con 
nghbi thh cám tháng về cái "tôi" vá cái "tha," vá ấy là 
thh cảm thỏ'ng tăm thăn con ngh(/i chấp thủ cùng phản 
hng lại. Tình trạng nhầm lẫn này (tiếng Phạn -  Gvldya, vô 
minh) -  thc lá việc có nhhng th tháng sai lạc về bản thăn 
vá về nghò î khác -  tạo nên trong tiềm thhc một thh thói 
quen bám víu vào cái ngã, tìm cách chống đõ* và bảo vệ cái 
ngã trong mọi tình huống. Vá trong nhhng cánh huống đa 
dạng và thay đổi cùa cuộc sống, thói quen bám víu ấy biến 
mình hóa thành một bộ cảm xúc gây kho gây đau, trong
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đó mỗi ngtfò î tiếp tục vật ìộn để chống đ9 vá báo vệ cám 
thúc sai lạc về cái ngã của mình.

Dòng ttf tìíáng cùng cảm xúc bám víu váo cái ngã ấy 
-  thái độ thù địch, kiêu căng, cám giác lo âu, ganh ghét, 
nỗi SG hãi, v.v. -  chính lá cái khổ. Vá bái nó tạo ra góc 
nhìn hạn chế về tha nhân -  góc nhìn che khuất đi tính 
cách trọn vẹn vá huyền nhiệm nci con ngiíM họ, để rồi 
phân biệt họ ra thánh "bạn hí?u," "kẻ thù," hoặc "ngtfcyi 
lạ" -  nên ngrtdi ta tiếp tục có phán úng sai lạc đối vái 
tha nhân, làm cho chính mình vá tha nhân cáng thêm đau 
thêm kho. Đúc Phật đã dạy rằng các lề thói suy nghĩ vá 
cảm xúc ấy là một nguyên nhân làm phát sinh cái khổ. 
Một nguyên nhân khác chính lá ác (non-virtuous
kurma), tú*c lá nhũ'ng hành dộng bất thiện của thân, khẩu 
và tám, do các lề thói suy nghĩ và cảm xúc kia xui thúc 
mà gây nên.

Chang hạn, trong khoảnh khắc nóng giận ai đó dến 
CIÍC độ, thì ngay lập tdc ngìídi ta phóng chiếu ra ngay 
một hình ảnh sai lạc và giáì hạn về bản thân vá về ngiídi 
đó. Hành động phóng chiếu áy kéo theo nó một thd cảm 
giác đau kho trong tâm. Th hình ánh phóng chiếu sai lạc 
và cảm giác đau khổ ấy, năng IrtGng cảm xúc của cGn 
giận dí? điíGc tập trung lại và hóa thành cái hác muốn 
làm ton thhOng nghcfi khác bằng lò'ì lẽ hay bằng hành 
dộng ch thể. Ý muốn làm hại ấy, cùng bất kỳ hành dộng 
náo đi kèm sau nó, chính lá ác nghiệp. Nghiệp là hành
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động của tâm và thân một ngú̂ ò̂ ì trong việc ngrtò*! đó 
phản úng ìại các hình ánh phóng chiếu do tû  ttfáng tạo ra 
về chính mình vá về ngrfò'ì khác má không hề ý thúc rằng 
các phóng thể ấy không phải lá thìíc thể. Khi hành động 
theo cách nhrf thế, nghò î ta lại tạo ra nghiệp mái, tììc lá 
làm cho ăn sáu thêm váo bán thân họ thú thói quen kinh 
nghiệm về thế giái thông qua các thú hình ảnh họ phóng 
chiếu ra cùng các hành động vô ý thúfc của họ trong việc 
phản ììng lại chúng.

Cái nghiệp -  sình ra do các thói quen suy nghĩ, cám 
giác và phản úng trong quá khú -  đu*Gc coi nhtf nguyên 
nhăn đrfa đến tình trạng hạnh phúc hay bất hạnh của con 
ngtfò'i. Lối sống vô điyc hạnh (tình trạng bám víu váo cái 
ngã, thái độ thù nghịch, bất dung nhẫn, v.v.) làm cho tiềm 
thúc con ngiíò'i có thói quen hddng đến cái bất hạnh, đau 
kho, cả trong nhũ*ng hoán cảnh có vẻ thuận lọ*!, dễ chịu. 
Còn lối sống có ddc hạnh (biết quảng dại, có thái dộ trf 
tế, kiên nhẫn, v.v.) lám cho tiềm thúc có thói quen htfáng 
dến cáì hạnh phúc, lánh mạnh, thttò^ng cá trong nhiĩng 
hoán cánh có vẻ kham kho, cam go.

Dha theo vũ trụ quan của nghM Ân Độ cổ dại, kinh 
điển nhá Phật ví dòng cháy của thiì trf Máng thiếu kiểm 
soát -  làm phóng chiếu ra hình ánh một thế giái con 
nghò*! mang bộ mặt u minh, buồn bã -  nhrf các cánh giái 
khác nhau của tiến trình tái sinh liên tục. Các quan niệm 
về vũ trụ của Phật giáo xoay quanh việc vạch ra cho thấy
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cá "các thế giáì" hiện sinh, tồn tại trong tijfng khoảnh 
khắc tiếp hối nhau, do cám xúc con ngtfò*i phóng chiếu 
nên (thế giái "địa ngục" trong khoảnh khắc của cc!'n giận, 
thế gìái "thiên đìídng" trong khoảnh khắc của lòng tù* bì), 
lẫn các thế giái tồn tại trong các kiếp sống khác nhau, thc 
lá các cánh giái hiện hũu khác phân biệt vái thế giái con 
ngrtdi (các cảnh giáì địa ngục, ma quỷ, chrf thiên, v.v.)^

Nhrf thế, vái việc đáo sáu và thấy rõ ra các chiều kích 
đa dạng của cái khổ (Chân lý Thánh Đầu tiên), trí tuê 
giác ngộ của Đdc Phật cồ đám đã soi sáng cho ngài, giúp 
ngái khám phá ra Chăn lý Thánh thd Hai: về các nguyên 
nhân làm phát sinh cái khổ trong tâm thân con ngrfò*i, về 
các lề thói bám víu vào bán ngã của trf tìídng, của hình 
ánh phóng chiếu vá hành động phản úng vốn đẩy mạnh 
thêm cái thói quen kinh nghiệm về thế gidi thông các 
hình ảnh phóng chiếu vá hành động phản úng lệch lạc. 
Neu không tìm cách cắt bỏ hoàn toán các nguyên nhân 
căn cội náy -  cùng nhí?ng khuynh hiíáng chúng gây ra 
trong tiềm thiìc -  tất con nghdi sẽ không thể nào đạt 
dến cảnh vhc tì/ do tối hậu, khó lòng thoát ra đhGc cái 
vòng luân chuyển gh?a các kiếp sống trong đó con ngrtò î

Xem Harvey, 32-46, 53-59; Herberc Guenther,
(Berkeìey: Sh^mbhaía, 1976)

ch. 4. Vế rmi.ión ttf liệu Phật giáo có điển, xin
của tác giả Vasubandhu, voí. 2, Louis de La Vahee Poussin dịch; bản dịch 
Anh ngũ' của Leo Pruden (Berkeley: Asian Humanities, 1988), các chùong 
3 và 4.
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vẫn tiếp tục mang lấy nhí?ng hình ảnh phóng chiếu vá 
hành động phán úng lầm lạc, vẫh ngụp lạn trong dòng 
chảy của kinh nghiệm về cái khổ; vá tình trạng náy đrfCc 
gọi lá 5amsara (luân h ồ i)/ Còn nếu hoán toàn cắt bỏ 
điíọ^c các nguyên do và khuynh hdáng căn cội ấy, tất 
con ngu^M sẽ đạt đến cảnh giái M do, thoát khỏi vòng 
giam hãm của lề thói bám víu váo bán ngã và của vòng 
sinh tủf luân hồi không kiểm soát đrtCc. Tình trạng đạt 
đến cánh gíái trf do ấy, có thể hiểu nhú* lá thánh tìíu đắc 
thú của Đ ì̂c Phạt cùng của biết bao môn đồ dã giác ngộ 
của ngái qua các thế hệ tít xiía đến nay.

Khi con ngrfò*i chẳng mấy ý thdc chi đến múc độ lầm 
Mdng, ngõ* lá thrfc tại các hình ảnh biểu hiện lệch lạc, 
xuất hiện trong tù'ng khoảnh khắc trôi qua, về bản thân 
vá về ngt̂ ò*! khác, thì điều dáng đặt thánh vấn đề chính 
lá việc liệu họ có nhận ra điíCc hay không, nhũ*ng dìíáng 
lái tinh vi trong đó các hình ánh biểu hiện mang tính cách 
đặc thù tôn giáo (về Thiên Chúa, Sìí lánh, SIÍ diĩ, v.v.) 
thay nhau phóng hiện mà làm cho m c hồ thêm thay vì 
cho tháy rõ thìíc tại, làm gia tăng thêm thay vì cải thiện 
tình trạng bám víu váo bản ngã vá thái độ ác cảm tồn tại 
ncfi xã hôi vá nci mỗi cá nhân.

^ Vế nguyên nhân làm phát sinh cái khố nhtf đt.fọc trình bày ò dây, xin xem 
bài viết CŨA
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Vì lẽ đó, khi gặp bất kỳ tôn giáo nào có chù trií(yng 
đha sinh hoạt cầu nguyện cùng các nghi' thhc hành đạo 
hiíáng đến một năng Ihc thần linh dìíò^ng nhũ* nằm ù 
đâu đó bên ngoái nhhng lại không giải thích rõ ráng về 
việc phái làm cách náo để cắt bỏ các khuynh hháng tinh 
vi nhất nằm sâu trong tiềm thúc vốn làm cho con nghM 
mái mê bám víu vào bán ngã, thì các học giá Phật giáo 
luôn tỏ thái độ hoài nghi, cho rằng một chủ tnío^ng nhrf 
thế xem ra chẳng đá động gì đến các nguyên nhân thhc 
sh gây ra cái khổ. Cụ thể, họ sẽ đặt vấn đề thế náy: liệu 
tôn giáo ấy có đha ra điíGc hay không mọt phìí(yng thế 
nào đó giúp các tín đồ sùng đạo của mình, vào lúc đang 
rcfi vào cGn giận sục sôi hay thái độ ích kỷ, thhc sụ* 
biết cách nhìn thấu vào nhũng hình ảnh phóng chiếu do 
các cám xúc ấy gò*! lên, biết cách buông xả để đạt đến 
thái độ bình thán, thấu cám vá tíf bi dành cho hết thảy 
nhí?ng ai cũng đang bị mắc kẹt vào các hình ảnh phóng 
chiếu sai lạc cùng thái dộ ích kỷ nhtf thế? Neu điíGc nhh 
vậy, hẳn tôn giáo ấy phải chú^a trong nó một số tri thúc 
đích thhc náo đó về chân lỳ cúu độ theo cách quan niệm 
cùa các tín đồ Phật giáo, túc lá thú chăn lý điía đến tình 
trạng th do kia. Còn nếu nghcyc lại, thì không.
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Chăn lý Thánh về việc Diệt tríf cái Khổ 
(Nìrvaha, Niết bàn)

Đúc Phật đã điía ra một hình ảnh ví von, coi nhdng cái 
khổ trong tám thân con nghò î nhìí một ngọn li^a htfng hhc 
thiêu đát bao láu các nguyên nhân găy khổ vẫn còn hiện 
díện.^ Đốn khi náo các nguyên nhân gây khổ ấy bị búng 
nhổ đi, thì khi ấy ngọn lrfa kia mái tắt lịm; thì khi ấy cái 
không gian vô biên, sáng rõ vá rỗng không sẽ xuất hiện, 
không còn bị lú̂ a, khói hay tro bụi làm cho u tái, mò̂  nhòa. 
Cũng vậy, cái khổ sẽ không tận dú*t một khi con ngrtcyi vẫn 
chu*a ra tay cắt phăng các cội rễ của nó: tình trạng lầm lẫn 
khiến th ttfáng con nghò î phóng chiếu ra các hình ảnh 
sai lạc về chính mình và về ngiíò î khác rồi coi chúng nhtf 
nhíĩng thì/c thể tuyệt đối, cùng vái thói quen bám víu váo 
các hình ảnh phóng chiếu ấy. Đen khi nào tình trạng lầm 
lẫn, thói quen bám víu, cùng các khuynh hháng lèo lái tinh 
vi nhất của chúng, bị tiêu tríf tận gốc, thì dòng khổ nghiệp 
mái nghng cháy; vá khi đó, sẽ thấy ló dạng ra một cảnh 
gìái vô biên, vô điều kiện vá rộng má, hoán toán vắng 
bóng mọi cội rễ khổ đau: cảnh giái niết bán. Tri thúc tníc 
tiếp vá cụ thể về cảnh giái ấy điíọc gọi là cái biết bodhí 
(bá đề, tuệ írO, có thể gọi lá "cái biết siêu việt," "giác ngộ," 
hay "thúc tình." Trí tuệ đạt đến múc độ trọn vẹn nhií thế 
là trí tuệ của các vị thuộc háng chií Phật, gọi là samyuk- 
sam-bodbf, "trí tuệ giác ngộ hoán toán, trọn hảo."
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Các bản văn kinh Phật thiíò^ng mô tá niết bán (mrvana) 
bằng đtfcfng lối phù định, túc bằng cách phủ nhận đi nhũng 
gì làm che khuất tầm nhìn về nó. Niết bàn là tình trạng 
trong đó các nguyên nhân gây khá bị đoạn diệt tận căn; 
ấy là cánh giái không có điều kiên khdi diệt khái sinh, 
tdc vô vì (dsamsknta), vô tạo. Đôi khi, các hình ánh ẩn 
dụ theo lối khẳng định đrtGc dùng đến để mô tá niết bán: 
chỗ tuyệt đái an toàn, nGi trú ẩn, vá chán giải thoát: niết 
bán lá cánh giáì tìí do (vlmukíí), nGi cdc lạc tái thiíGi^g, 
chốn vĩnh Cì̂ u (amrtu), thế giáì vô biên (ananta), trong đó 
đttdng lối nhận thdc không còn nrfcfng theo hình thù sắc 
dạng, không còn bị gidi hạn, vá sáng rõ hoán toán; áy lá 
chốn tuyệt dối yên bình, lá hòn đảo đdng giíĩa trùng khoì, 
lá chiếc hang mát lành làm ncfi ntfO'ng ẩn. Niết bán không 
phải lá thd thì/c thể trtídng tồn, cũng chẳng phái cõi linh 
hồn vĩnh CÎ U. Nói cho đúng hO*n, nó vĩnh cí?u d chỗ nó 
dìíGc xem nhú* một thd không gian vô liíGng, vô vi, vái 
cái bản chất cốt yếu không bao gid bị gió, mây, hay mrfa 
bão làm cho thay dạng đổi hình.^

Raììuìa, 35-44; Harvey, 60-
68; Stepheiì Beyer, (En-
cino, Calií.: Dickenson, 1974) 199-206; John Makransky, r7̂ đ̂ /̂7̂ z/7f0<7j6'w- 

6'o7Z7Yí'.̂ <y"Gí77z/7Ví.'í'7*ỵy/77 /77í7kz<̂ 77<7 Tirí*/ (Albany: SUN Y, 1997)2728, 
320-22; 7/7í'Zí̂ 77̂ /)/7f<?zz7.yí'j ọ/̂ z/7í'7Nz/z//7̂ z (Digha Nikaya), Mauricc Waìshe 
dịch (Boston: Wisdom, 1995) 179-80. Vế lói quan niệm coi niết bàn nhu' một 
tht/c tại vô ví (chu không d o n  thuấn nhu' một cảnh giói vắng bóng tình trạng 
hiệnhũ'uhũuvi),xemBuddhagosa, Trí'74zẐ /7 77/7̂ zz7ý/zozZ'z'o7Z (Visuddhimagga), 
Bhikku Nvanamoli dịch (Colombo: A. Semage, 1964) 578-82, 819-20.
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Tuy nhiên, có thể thấy điíGc các nét đặc tníng nổi bật 
nhất của cánh gíái niết bán qua các phẩm chất đtfGc thể 
hiện ra nGi nhdng con ngrtò î thánh đúc đã tiến xa trên 
con điíò*ng vtfO'n đến cánh gíáì ấy. Các phẩm chát đó, 
đû Ọc mô tả trong nhíĩng cáu chuyện hay đrfGc gặp tháy 
nGi kẻ nọ ngiíò*! kia, bao gồm: nội tâm an bình sâu thẳm, 
khá năng tập trung ổn định, thái độ sẵn sáng lắng nghe 
ngiíò î khác, thái độ thanh thản, bình tâm, xem hết thảy 
mọi ngû ò*! đều có ngang vái nhau các nguyên nhân gây 
khổ và khả năng viíGn dến tụ* do, tình yêu vô diều kiện 
vá lòng tù* bi, niềm vui, óc hái htfác, tính khiêm nhrfcyng, 
khả năng nhìn thấu các hình ánh phóng chiếu lệch lạc của 
nhũng ngrfò'i khác, vá khả năng đặc biệt trong việc thông 
truyền cái khôn ngoan thủ đắc drfGc cho nhũng ngiíò'! 
khác khi họ có ý muốn tiếp nhận. Các nét dặc truồng ấy 
của tình trạng giác ngộ luôn gắn liền vái các phẩm chất 
ngiíò*! ta trau dồi đû Ọc trên con đrfò'ng viíOn đến cánh 
giái náy.^

Vế CÁC phẩm chât cùa tình trạng giác ngộ, xin xem Goldstein and Korndeíd, 
61-77, 127-37; Harvey, 25-31;

A. K. Warder, (Delhi: Motila! Banarsidass, 1980) 81-106;
Dú'c Tenzìn Gyatso (Đạt ìai Lạt ma thu 14),

Donald Lopez dịch (Boston: Wisdom, 1999) 89-99. Vế nhung mẩu 
chuvên nêu bât cho thấy các phẩm chất ấy, xin xem chẳng hạn: Paul Reps, 

/-YesA, Zc7z (New York: Anchor, 1968); Sur\^a Das, J
7'Mr^z;oAe^Áz^;í'(SanFrancisco: Harper, 1992); Nelson
Poster biên soạn (Hopesveli, N.j.: Hcco, 1996).
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Chăn lỳ Thánh về Con đhcfng

Tổng kết lại nhìĩng gì đã trình bày cho đến lúc náy 
về giáo huấn của Đúc Phật, có thể thấy ra đhCc các khía 
cạnh có điều kiện (híĩu vi) và không điều kiẹn (vô vi) 
nci hCu thể con nghò î. Trong đ(fi sống láy bản ngã làm 
trung tám, các tiến trình hũu vi của tâm thăn -  sình ra 
do tình trạng nhầm lẫn vá thái độ bám víu vào bản ngã 
-  làm che khuất đi khía cạnh vô vi, tdc niết bàn. Tuy 
nhiên, Đdc Phật đã truyền dạy các phiíGng pháp tu tập 
nhằm giúp con nghò*! tái định hháng tâm thăn hầu nhận 
rõ ra điíGc cái khía cạnh vô vì, niết bán kia. Het tháy các 
phhCng pháp tu tập Đdc Phật cùng các thế hệ nối gót 
theo ngái dã truyền dạy, điíGc gọi là Pháp (D/ìarma), thú 
khuôn mẫu thánh thiêng, con đhò^ng dẫn đến tình trạng 
giác ngộ. Nói cách khác, Pháp vén tò cho tháy cảnh giái 
vô vi qua tâm thân một nghò^ì đã giác ngộ, truyền dạy cho 
biết các phhOng pháp tu tập giúp nhũng ngiíò*! khác cũng 
có the cái má tâm thân mình ra nhií thế để đón lấy cảnh 
gidi vô vì; vá theo dòng th(fi gian, kể trf thM Đúfc Phật 
cho đến nay, Phíý hằng không ngùng khai mò* ra nhũng 
bhác đhò^ng mó'i mẻ giúp con nghò^i tiến theo má đạt đến 
tình trạng giải thoát, th do.

Chỉ có nghò*! đã giác ngộ (Puddhu) -  tdc lá nghcyi đã 
không còn bị trói buộc váo các nguyên nhăn gây kho vá 
đang G trong tình trạng th do nhú* đã mô tả -  mái có 
the trọn vẹn trá thánh hình ảnh biểu lộ cho nhũng nghò*!
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khác về con đtfò'ng đtfa đến tình trạng drtGc giải thoát 
kia. Và chì khi nào biết dặt hết lòng tin ma brtác theo 
con đrfcfng ấy qua nỗ ltfc thrfc hành đạo pháp (Dharma) 
-  vái stf hỗ trG cùa một đoán thể các ngtfdi tu tập đạo 
pháp (gọi lá Ganghu: tăng đoàn) -  ngttò*! ta mái có thể 
md đdGc tâm thân mình ra để đón lấy tình trạng trf do 
siêu việt nhií kia. Theo đó, cuộc hành trình điía đến tình 
trạng trf do ấy khái sV vái việc ng!íò*i ta tìm đến nìíGng 
dtfu nGi ba "báo vật" (tdc, quy y tam bảo) náy: Phật bảo, 
Pháp bảo, Tăng bảo.

Các quan diểm của Phật giáo về các tôn giáo khác 
phát sinh trf điídng hiíáng quan niệm nhú* trên. Liệu các 
tôn giáo khác có biết vá có truyền dạy cho tín hí?u mình 
hay không, các phiíGng pháp tu tập kỹ Ih&ng để họ tiến 
dttGc vào con đhdng điía đến trf do, thoát khỏi nhũng 
thói quen tinh vi nhất liên tục đẩy họ rGi váo tình trạng 
lầm lẫn, bám víu và thái độ ác cảm?

Con đrtdng tu tập nhií thế, khdi dầu vái viẹc quy y tam 
báo, xoay quanh việc nỗ Mc đáo luyện ba phìíGng diện 
nhu" sau: đdc hạnh (shíla =  Giái), khá năng tập trung quán 
thdng (sumadhl =  Định), vá khá năng nhìn tháu nhũng hình 
ánh phóng chiếu sai lạc về bản ngã (prạ/na =  Tuẹ, hay cái 
biết siêu việt).^ Bhác tu tập đúc hạnh bao gồm việc thìíc 
hành trau giồi lòng quảng đại, tù ái, tín trung, kiên nhẫn,

171-74; BuddhAghosA, Duc
Tenzin Gyatso, 43-74.
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thái độ quan tám đến tha nhân, cùng việc nỗ lìíc tuân giũ 
các gìái luật đạo đúc dành cho tăng giái, ni giáì vá 'giái 
Phật ti  ̂ tại gia. Theo kinh nghiệm của các ngiíái tu tập, 
việc thiíc hành đúc hạnh này sẽ giúp khai thông một nguồn 
súc mạnh thiêng liêng cho tăm và thân (puụyu =  phiTác 
điền, công lao, công trạng); vá ngiíM tu tập có thể tận 
dụng nguồn Stic mạnh ấy đề hỗ trC cho việc trau giồi Định 
Itíc và Trí tuệ của mình. Đe thấy rõ điTGc tình trạng trf do 
tối hậu, ngiíò î ta phải dùng Trí tuệ mình mà nhìn tháu 
qua mọi láp mán của tình trạng nhầm lẫn vá bám víu. Má 
bò*! hầu hết các láp màn ấy đều nằm trong tiềm thúc, nên 
Trí tuệ phải rọi sâu cho thấu vào đến tám thần. Diều náy 
đòi hỏi phái tăp có đtTGc một súc mạnh tập trung cao độ 
vá on định, không bị các thói quen ttf duy làm cho phán 
tán đi -  một thú* súc mạnh tập trung hệt nhu" tia lade -  thì 
ngLtò̂ i ta mái nhìn thấu qua đhỌc nhũ'ng hình ảnh méo 
mó về bản thân vá về nghò î khác váo chính khoảnh khắc 
chúng lộ hiện lên.

Tiến trình đào luyện các khả năng ấy đhọc tiếp tay hỗ 
trG nhò* nỗ lrfc trau giồi lòng bác ái, tíf bi, thái dộ tiíGi vui, 
bình thản, vá khả năng chuyên tâm tập trung quan sát các 
bhác diễn biến tạm thò*i của tu" títdng, cám xúc vá tri giác. 
ĐttỌc uán nắn lại qua btfác đu ĉ/ng tu tập nhtf thế, ngtfcfí 
ta sẽ học đttGc cách dối diện vái tình trạng xuất hiện và 
biến mất -  vốn diễn ra chỉ trong chốc lát -  của hết thảy các 
bhác diễn biến kìa, nhìn thấu đhọc các hình ánh phóng 
chiếu về cái tôi và cái tha bất biến -  cả chính trong khoảnh
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khắc chúng lộ hiện lên -  vá nhò̂  đó, dần thấy ra điíGc 
chiều kích hiện hũu vô vi, tđc niết hàn. Khi con đrtc/ng tu 
tập ấy điíGc mcf dài dần ra suốt trong tiến trình cuộc dM, 
thì các phẩm chất đặc tníng của tình trạng giác ngộ, của 
cánh giái niết bán ngû M ta đã nắm bắt điíGc vá chúng 
nghiệm nGi mình -  khá năng thấu cảm, niềm vui, tám hồn 
tĩnh lặng, thái độ bình thản, lòng quảng đại, tíf bi, bác ái 
vô điều kiện, trí tuệ sắc sảo -  sẽ điíGc biểu lộ ra cáng lúc 
càng trọn vẹn hGn vá theo cách tìí nhiên hGn.^

THÁ! ĐỘ CÚA Đúfc PHẬT 
đố! VÔ! thê gíôì quan cúa nhúíng ngtíòí khác

Tú" Thánh Đe lá giáo pháp thể hiện dạng chân lý C ììu  

độ mà Dììc Phật Cồ đàm vá các môn đồ của ngái đã nỗ 
Ihc truyền giảng đến chúng sình. Suốt bốn mhGi năm hành 
trình Ihu động thuyết pháp ò* khắp đó đây trong cá đất 
nhác An Độ hồi thế kỷ thh năm trhác công nguyên, Đhc 
Phật đã có dịp gặp g& nhhng con nghM thuộc các trhò'ng 
phái triết học tôn giáo khác nhau tìm đến thỉnh giáo ngái 
về nhhng vấn đề họ gặp phải. Nhh thấy qua nhhng gì 
đhọc ghi chép lại trong kinh điển nhà Phật, thì trong vô 
số cuộc đối thoại nhh thế, trhác khi đha ra giải pháp cho

 ̂ Ha.rvey, 68-72, 121-28, 196-216, 244-79; GoM-
steìn VÀ KornHeld, các phần 2 VÀ 3; chagdud Tulku,

74' í̂chcí' (Jnncdon City, Cahf.: Padnia, 2001).
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các ngtfò î đái thoại vái mình, Đđc cồ đám thiíèyng tìm 
cách kỹ lií&ng vấn tra nhí?ng niềm tin củà họ. Hệ tháng 
niềm tin của họ có tạo đá làm gia tăng thêm hay không, 
các nguyên nhăn tận cùng của cái khổ -  tình trạng con 
ngiícfi nhầm lẫn mà có vô số trf trfáng sai lạc về chính 
mình và về ngiícfi khác để rồi ra sđc bám víu vào cùng 
phán úng lại chúng, coi chúng hệt nhií nhũng gì có thiíc? 
Hoặc, hệ tháng niềm tin của họ có đề ra nhí?ng phiííyng 
pháp tu tập giúp làm giảm bát đi hay cải thiện đú'ò'c các 
nguyên nhân tận cùng gây khổ ấy hay không? u M dng  
hGp thú nhất, Đúfc Phật đìía các ngiíò'i đối thoại vái mình 
đi váo một cuộc đào sâu suy xét đến tận gốc rễ các niềm 
tin sai lạc của họ, để họ biết rõ má tìm cách bdng nho 
chúng đi. u  trrfdng họ'p thú hai, Đúc Phật tìm cách chất 
vấn cũng nhrf giải thích lại cho sáng tỏ một số niềm tin 
của các ngu'ò'i đối thoại, nhằm chỉ cho họ thấy con điídng 
đrfa đến tình trạng M do ngái quan niệm.

Nhtf thấy trong kinh điển Phật giáo, các câu chuyện 
về nhí?ng cuộc đối thoại nhtf thế thrtdng sám kết thúc 
vào lúc các ngiídi đái thoại vái Đdc Phật cảm thấy mình 
đang diíẹyc dìm váo trong một thú* ánh quang và súc mạnh 
phát tỏa ra trf giáo huấn của ngái, mãnh liệt đến độ chỉ 
trong thoáng chốc, đột nhiên họ lại thấy rõ điTdc cảnh giái 
M do (dhurma-caksu), rồi quyết định quy y tam báo, gia 
nhập cộng đồng tôn giáo của ngài. Nhrfng đôi khi, tuy 
nhận đrfdc tác động sâu xa tíf giáo huấn của ngái, nhiíng 
ngttdi đối thoại vái Đdc Phật quyết định vẫn tiếp tục lá
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thành viên hoặc ngiíM lãnh đạo trong lòng một hệ tôn 
giáo khác.^°

Đđc Phật phê bình quan điểm 
của nhí?ng ngtfcfì khác

Có thể đọc thấy trong kinh Brahmạ/ala ^níta -  kinh Phạm 
Võng, "bán kinh đề cạp đến hệ thống quan điểm cùa đạo 
Bà la môn," trong đó Đúc Phật bác bỏ 62 loại "quan điểm 
suy đoán" (drshh =  tá kiến) đang thịnh hành á  Ân Độ vào 
thò'i đại ngái -  một thí dụ nổi bật minh họa cho loại trhò'ng 
hcp thú" nhất kia. Đây lá một số dạng quan điểm suy đoán 
điển hình: việc ngiíòd ta hồi tddng một vái kiếp sống mình 
đã trải qua trong quá khđ rồi kết luận rằng họ sẽ phái liên 
tục đi qua một tiến trình tái sính không bao gìcy chấm dú̂ t; 
việc ngtf(/i ta tin rằng Brahma -  một trong các thần Vệ đà 
theo quan niệm co Xìía của Ân Độ -  lá đấng hóa sinh của 
hết tháy các thần khác; việc nghc/i ta tin rằng một số thần 
Brahma tồn tại vĩnh cùu còn số khác thì không; việc ngtfò'i 
ta đạt niềm tin ncfi một thìíc thể tụf tánh (seỊ/-subsmnce) 
bất biến và bất diệt; việc ngií6i ta tin rằng có một bán ngã 
thdc tánh hoán toán bị hủy diệt sau khi chết.

10 ChAnn hạn, vẽ Sonadanda vị lãnh íbo Bà hì môn giÁo, xem
0/ ^ 7 2 ^ - 3 2 ;  về cu' sĩ upali vị dô dầu các ngùdì cheo dạo Giaina, xem
David Chappell, "Buddhist Responses co Religious Piuralism," crong

rìA/ry Charles Fu biên soạn (New IBrk: Green-
wood, 1991) 357.
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Theo quan điểm của Đđc Phật, thì xét về bán chất, 
các tiến trình trf tháng suy đoáh nhh thế thhò^ng mang 
tính cách sai lạc, m c hồ, bái chúng diễn ra trong một tình 
trạng tăm trí chỉ biết tập trung nhìn váo nhhng gì nằm 
tách biệt á  bên ngoái, một cái nhìn dha theo cC cấu hình 
thánh quan niệm, sụ* vật hóa vá xu hháng bám víu do các 
tiến trình suy nghĩ kìa tạo nên. Các tăng sĩ hay Tỳ kheo nào 
bám víu váo nhhng hình ảnh biểu hiện của thhc tại, rồi 
coi chúng nhh thhc tháng, thì xem nhh vô tình để mình 
bị mắc kẹt vào "chiếc Ihái" của nhhng thói quen suy nghĩ 
nằm sáu trong tiềm thhc chính mình, để rồi không thấy 
ra dhhc cái thhc tại vô ví trỗi vhht trên mình. "Bdì đó, 
náy các Tỳ kheo (monks), khi gặp nhhng nghbì khổ tu 
cùng nhhng nghò*i Bà la môn náo... rao truyền [các quan 
điểm nhh thế], thì phải biết rằng ấy chì là quan điểm của 
nhhng kẻ thiếu trhc kiến, trhc tri; tình trạng lo âu vá dao 
động của nhhng kẻ đang buông mình váo các thh quyến 
luyến hằng bám đeo dai dẳng... Váo lúc một Tỳ kheo náo 
hiểu ra đhhc, theo đúng thhc chất, tình trạng xuất hiện vá 
biến mất của lục căn [tri giác], tính chất lôi cuốn vá nguy 
hiểm của chúng [nhìí nhí?ng thú căn bán tạo ra cám xúc 
lệch lạc và thiíc trạng khổ đau], cùng tình trạng giải thoát 
khỏi chúng [niết bàn], thì Tỳ kheo áy nắm rõ điíCc cái sh 
thVc vu^ct lên trên mọi thú quan điểm kia."^^

11 87-90.
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Học giá K. N. Jayatilleke cho biết rằng Đtìc Phật cũng 
tỏ thái độ gay gắt chỉ trích một vị đạo S IÍ sống cùng thô̂ i 
vái ngái: Makkhali Gosala. Vái hẹ thống lý thuyết định 
mệnh hũu thần cùa mình, Makkhali đã chủ tníGng cho 
rằng tát tháy mọi stf đều điíGc tiền định bái ý muốn thần 
lính, rằng chẳng có lối sống nào -  đạo hạnh hay vô đạo -  
tốt hcfn lối sống nào bái vì dù sao chăng nũa thì rốt cuộc 
ThrtGng Đe cũng ban Gn cúu độ cho hết tháy mọi ngtíò î. 
Nhrf đû Gc thuật lại, Đđc Phạt nói rằng ngái "không còn 
biết có ngiíái náo khác, ngoái Makkhali, sinh ra trên đcfi 
để gây tổn hại cho quá nhiều ngrfò'i nhrf thế." Lý do lá qua 
việc chối bò các tiến trình nhân quá của thtíc trạng kho 
đau (Chân lý Thánh thiì Hai), Makkhali cũng phù nhận 
luôn các phttGng cách đoạn trrf chúng, khiến ngtfòd ta 
cảm thấy nán lòng không muốn tiến bhác vào con điTò̂ ng 
tu tập để nhận ra và dạt đến đhGc cánh giái vô vi V IÍỌ T  

trên moi đau khổ.^^

12 K. N. jAyatiIieke, "Extracts from 'The Buddhist Acticude co Ocher Reli- 
gions'," trong Hyey, Pan! GriíEchs biên
soạn (Maryknoìì, N. Y.: Orbis, 1990) 147-48 (Anguttara Nikaya 1:33). 
Cũng xem 181-86 về chái dộ Đuc Phật ctídng
quyết bác bỏ niếm tin của ttf tế Bà la môn Lohicca cho rằng không nên 
truyến dạv thiện pháp (ívr/̂ /̂ í*) cho ngùdi khác.
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Đúfc Phật đón nhận nhí?ng ngtfò*i khác qua 
phtf (yhg cách thiện xáo

Tuy nhiên, Đúc Phật đã không một miíc chỉ tìm cách 
bác bỏ toán bộ lối quan niệm hũu thần của nhũng ngiíM 
ngài gạp g&. Có câu chuyện thuật về việc Vasettha -  một 
tế sú* Bá la môn nhiệt thánh phụng SIÍ đấng Brahma tối cao 
-  tìm đến vái Đììc Phật để hỏi xem trong các truyền thống 
An Độ truyền dạy về con đUcyng hiệp thông vái Brahma 
ThiíGng Đe, truyền thống náo đrtCc coi lá đúng (các truyền 
thống này đều quá quyết cho rằng Brahma lá đấng sáng 
tạo vũ trụ vá lá chúa tể của mọi thần thấp kém hcfn mình). 
Thoạt tiên, Đú'c Phật hỏi Vasettha xem có vị hiền triết cao 
minh nào trong các truyền thống áy đã tận mắt nhìn thấy 
Brahma chrta (so sánh vái tình trạng tníc tiếp nhận biết 
cảnh gió'ì vô vi trong hệ thống Phật giáo). Vasettha đáp 
không. "Thế thì, h&ì Vasettha, khì các [tế su"] Bá la môn 
tinh thông các kinh Vệ đá [kình điên tam bộ của An Độ cô 
đại, bộ giáo điển căn bản của đạo Bá la môn] má miệng 
truyền dạy về một con đìíèyng má họ không biết, cũng 
chẳng hề tháy, bảo rằng: 'Này lá con đìíò^ng chân thạt duy 
nhất... dẫn đến tình trạng hiệp thông vái ThrtGng Đố,' thì 
điều náy không thể coi lá đúng điíẹyc." Tuy vậy, á  đáy, Đúc 
Phật không dĉ n thuần bác bỏ niềm tin Vasettha có đối vái 
ThríGng Đe Brahma của ông. Đúng hO*n, ngái đã tìm cách 
gieo nO"i ông thái độ hồ nghi về việc liệu các Bá la môn 
khác -  nhấng ngiíò î tuyên bố mình biết con đrtò^ng đrta
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đến tình trạng hiệp thông vái một ThrfGng Đe nhtf thế -  có 
thụ̂ c srf làm đttGc điều đó hay không.

Đúc Phật hỏi Vasettha rằng có truyền thống Vệ đá 
nào dạy rằng Brahma Thìíẹyng Đe bị trói buộc vào dục ái 
(uííGchment), hận tâm (hute), săn tâm nhiễm tám
(fmpure heurt) vá tình trạng sáng thìeu kỷ luật hay không. 
Vasettha đáp không. Rồi Đúc Phật hỏi rằng các Bà la môn 
tinh thông các kinh Vệ đà có M trói buộc váo nhílng điều 
nhií thế hay không. Vasettha thífa nhận lá có. "Thế thì, 
hõ̂ ì Vasettha," Đdc Phật nói, "nhiĩng Bá la môn tinh thông 
các kinh Vệ đá đang á  trong tình trạng bị trói buộc nhií 
thế..., còn ThiíGng Đe thì không. Có mối thông giao nào, 
hoặc có điều gì chung vái nhau, gh?a các Bà la môn còn 
bị trói buộc áy vá ThtfGng Đe tìí do tv tại, hay không? 
"Không, thrfa Dú̂ c cồ đàm." "Đúng thế, Vassetha à. Hoán 
toàn không the có chuyện các Bà la môn vô kỷ luật kìa, 
sau khi chết, lại có thể vtfcfn đến đtfGc tình trạng hiệp 
thông vái Thu^Gng Đe."

Vasettha nói rằng ông nghe ngìíM ta bảo Đúc Phật 
biết dtfọ*c con đrfò^ng hiệp thông vái ThìíGng Đe. Đúc Phật 
quả quyết rằng đúng nhrf thế. Vasettha bèn nái xin Đúc 
Phật chì cho ông con điíò'ng đó. Thế rồi, Đúc Phật trình 
bày ra chì tiết bốn phLfcfng pháp hành thiền đặc biệt theo 
thì? tv sẽ giúp cho mọi con ngtfM thấm nhuần đû Gc lái 
sáng trf -  bi -  hỷ -  xả. Đđc Phật cho biết rằng việc tu tập 
theo các phû Gng pháp đó sẽ giúp một Tỳ kheo "không còn
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bị trói buộc [váo dục ái, hận tăm, sân tâm, nhiễm tâm, 
vá tình trạng sống thiếu kỷ luật]/' Rồi ngài hỏi Vasettha: 
"Có điều gì chung vái nhau giũa Tỳ kheo tụ" tại áy vái 
Thú̂ Gng Đe tií tại hay không?" Vasettha đáp: "Quá thrfc lá 
có, thiía Đúc Cồ đàm." "Đúng thế, Vasettha à," Đúc Phật 
kết luận: "một Tỳ kheo tìí tại nhrf thế, sau khi chết,... sẽ 
đạt đến điíGc tình trạng hiệp thông vái ThiíGng Đe -  ấy 
M điều có the." Vasettha lấy làm hoan hỷ.^  ̂ Lò*! bình luận 
md đầu phần chú giải bán văn náy cho biết rằng về sau, 
Vasettha đã điíGc phong chúc cao váo háng Tỳ kheo vá 
sau cùng đã chúng đắc niết bàn. '̂* Nhif thế, bttác đLfcfng 
trá thánh Phật hũu của Vasettha khái srf vái việc ông ra 
súc tu tập để, noi giíGng ThiíGng Đe, có điíGc lòng bác ái 
vá tíf bi, một brfác tu tập đã giúp ông dễ dàng viíGn đến 
các cấp độ cao hCn trong hành trình theo Phật, tđc lá dễ 
dáng tiến btfác lên trên con drtbng đạt đến cánh giái vô 
vì (niết bàn) lá thìíc tại viíGt trên hết mọi thói quen chấp 
ngã (sey^dmging) của dòng trf Máng về ThìíGng Đe.

TrtGng M, nhú* thấy trong các bản kinh khác, Đđc 
Phật đã httáng dẫn nhiều hạng ngìíM Bà la môn thông 
qua các cuộc ngài ván tra nhí?ng niềm tin của họ; nhò* đó, 
nhiều Bá la môn quyết định gạt bỏ một sá điều họ dã tin 
vá, cùng lúc, đón nhận nhí?ng cách giải thích lại của Đììc

188-95.
559, số 258. "DA" ÌÀ phăn binh luận củă ngà̂ i Buddhâ ghosa. vế bộ kinh

này.
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Phật về mọt số niềm tin khác. Kinh Kutadanta thuật lại 
chuyện Bá la môn Kutadanta lên kế hoạch củf hành đại lễ 
tế tụ* vái rất nhiều lễ vật dâng cúng các thần; nghe danh 
Dđc Phật, ông bèn tìm đến xin ngái cho lcfi khuyên. Tífng 
btíác một, Đììc Phật đã giải thích cho ông hiểu rằng việc 
cúng tế, để có thể đem lại nhiều công đúc hcfn, không 
cốt á  việc dăng nhiều lễ vật bên ngoái, cho bằng cốt d 
lòng thành quáng đại, á  hành động quy y tam báo, á  nỗ 
lrfc gh? vílng các giái luạt luân lý, giồi trau đúfc hạnh, 
định Itíc, trí tuệ, d nỗ lrfc tận diệt các dạng cảm xúc lệch 
lạc đã bám rễ váo thói quen.^  ̂ Kinh Sigalaca thì thuật lại 
việc í)úc Phật tình ccf gạp tháy một ngìíò*! tên Sigalaca 
đang chấp tay vái lạy sáu htfáng. Ngái đã giải thích kỹ 
cáng để Sigalaca biết rằng việc đảnh lễ sáu hrtáng náy, 
để mang lấy một ý nghĩa đúng đắn hcfn, phái đi kèm 
vái việc ra súc trau giồi các dú̂ c hạnh tttGng úng vái sáu 
loại quan hệ nhh sau: vái cha mẹ (hiíáng Đông), các thầy 
dạy (hrtáng Nam), VG con (httáng Táy), bạn bè (hiíáng 
Bắc), tôi tá  (hrtáng Hạ), các bậc khá tu và tế stf (hrtáng 
ThrtGng).^^ Trong mỗi cuộc đối thoại nhrf thế, các nghM 
trò chuyện vái Đúc Phật thìíáng cảm thấy điíGc thôi thúc 
để rồi quyết tăm vận dụng các phrtGng pháp tu tập ngái 
đã chỉ dạy, lấy đó làm phrtGng cách thrtc hành chính yếu 
để đạt đến mục đích sâu xa nhất má các truyền thống tôn

138-41.
466-69. Cũng xem 129-32, crong đó Đúfc Phậc tra hỏi tu' tế Bà la 

môn Sonadanda vế các phấm chất thục sụ' làm nên một tu' tê Bà la môn.
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giáo cùa họ đã vạch ra hên quan đến nhân đììc, chân lý 
cúfu độ, vá tình trạng tụ* do.

Qua nhí?ng gì điíCc mô tả trong các bản kinh ấy, có 
thể thấy ra đhCc hai mái Ihu tám chính yếu trong cách 
thúc Đúc Phật phê bình quan điểm tôn giáo của nhũng 
ngrtèyi khác. Thú nhất, ngài bác bỏ nhũng cách nhìn thìíc 
tại theo lối suy đoán, lá cách nhìn không tập trung cho 
đủ vào các tiến trình trf tiídng đã bị điều kiện hóa qua đó 
các ý niệm về cái tôi, cái tha, về ThiíCng Đe, hay thế giái 
đhCc hình thành nên vá phóng hiện ra hệt nhũ* nhíĩng gì 
mang tính cách tuyệt đối (nhh thể chúng chẳng phải là 
sản phẩm của trf tiídng), dẫn đến tình trạng làm phát sinh 
các phản úng hí?u vi -  thái độ bám víu, ác cảm, vá hành 
động bất thiện -  đối vái nhũng hình ảnh phóng chiếu ấy, 
và tất cả nhiĩng điều náy làm che khuất thêm thay vì vén 
rõ ra cho tháy thhc tại vô vi, tiíc niết bán. Thú hai, ngài 
kịch liệt bài bác bất kỳ dạng chủ trìíCng náo -  dù hũu 
thần hay vô thần -  tìm cách chái bỏ các nguyên nhân dẫn 
đến thhc trạng khổ đau (Chân lý Thánh thú Hai) vá theo 
đó chối bỏ luôn cái thìíc tế lá con ngtfò*i có thể diệt trù 
đhCc các nguyên nhân gáy khổ kia nhò* biết nỗ Ihc tu 
tập theo chính đạo (Chân lý Thánh thú Trf) để nhận rõ 
ra cảnh giái vô vì vhct trên mọi đau kho (Chân lý Thánh 
thú Ba).

Qua nhí?ng gì trình bày trên đây, có thể thấy rằng Đú*c 
Phật đã vận dụng hai phhOng pháp sú* phạm chính yếu:
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1) Vái việc giải thích lại các thuật ngt? Án cổ, ngái đã 
tạo ra đtfGc một hình thdc thuyết pháp triết học-tôn giáo 
mái mẻ, đủ sdc hấp dẫn để thu hút các Bá la môn chính 
gốc, và cũng đủ độ nghiêm nhặt đe httáng dẫn nhílng 
ngìíò î theo ngái trong việc áp dụng các hình thúc tu tập 
dặc trrtng dể tiến brfdc trên con đhò^ng ngài đã vạch ra.

2) Đdc Phật rất đỗi tái tình trong việc tùng btfdc dẫn 
dắt nhũng ngú'ò'i khác, dVa váo thế giái quan và trình độ 
nhận thúc của cMnh họ, tiến đến chỗ nhận rõ ra đt^Gc con 
đhò^ng giải thoát ngái chủ trrtc^ng. Hình thdc thuyết pháp 
tái tình ấy -  nhrf thấy qua một số cuộc gặp gd vá đối thoại 
đã thuật lại trên dây -  thìíò^ng đhGc truyền tháng gọi lá 
"phhGng cách thiện xảo" Đdc Phật dùng trong việc thông 
truyền chán lý cdu độ (opaya-kaushaỊya).

Các truyền thống Phật giáo về sau đã hình thánh dìía 
trên biíác điíbng triển khai rộng ra các mối Ihu tâm vá 
các phiTGng pháp thuyết giáo ấy của Đdc Phật cồ dàm. 
Mối ltfu tâm cùa ngài trong việc tìm cách bác bỏ các dạng 
quan điểm theo lối suy đoán -  cùng vái hình thúc thuyết 
pháp ngái áp dụng nhằm đến mục dích ây -  đã đhGc các 
nhá Phật học kinh viện phát triển thánh một hệ thống các 
quan điểm phê bình chủ thuyết hi?u thần, mang tính cách 
còn khắt khe hO*n cả nhíĩng gì Đdc cồ dám dã làm. Vá 
đhò^ng lái tài tình của Đdc cồ dàm trong việc khai thông 
trí tuệ cho nhílng nghbi khác dVa váo chính thế giái quan 
của họ (phhO*ng cách thiện xáo) đã trá thánh thd giáo
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thuyết trụ cột -  vá lá nguồn gĉ i húng dẫn đến việc cháo 
đM -  của Phật giáo Dại thíta lá tông phái phát triển vtfọ*t 
trội á  cả vùng Đông Á và Tây Tạng.

Hai đtfò*ng hiíáng nhrf trên trên -  đtfò*ng hiíáng phê 
hlnh kình viện về thế giái quan của nhũng ngiíM khác, vá 
đu'ò'ng hrtáng dùng đến phrfO'ng cách thiện xảo để íhóng 
guG thế giái quan của nhíĩng ngrtò î khác má vén tỏ cho 
thấy chăn lý Phật giáo -  đã cùng nhau phát triển trong tú* 
thế hỗ trỌ* lẫn nhau vá trong tình trạng xung dột vái nhau. 
Đây là nội dung bái viết sẽ trình háy trong các phần tiếp 
theo dtfái đây.

PHẬTG!ÁOK!NH V!ỆN 
phê bình chù thutjết hũfu thần

Các quan diểm Phật giáo kinh viện phê bình chủ thuyết 
hũu thần tập trung váo việc khẳng quyết Bốn Chân lý Thánh 
đe chống lại bất kỳ lái quan niệm náo coi Thtfọ^ng Đe nhìí 
là nguyên nhăn độc nhất, toán vẹn, bất biến vá hoán hảo 
của nhiĩng gì mang tính cách đa dạng, liên tục biến đổi và 
bất toàn nằm trong kinh nghiệm của con ngttò'! vá trong 
vũ trụ của họ. Vasubandhu, một học giá Phật giáo ngrfcfi 
An nổi danh (thế kỷ thú" năm), đã đề ra ba luận điểm truy 
vấn nhằm váo việc bác bỏ một ThrtGng Đố nhtf thế:

1) Làm thế náo một ThrtGng Đe độc nhất, trọn vẹn vá 
bát biến, lại có thể lá nguyên nhân toàn túc của nhí?ng gì đa
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dạng chúa đụ̂ ng trong tăm trí, thán xác vá thế giái con ngtf ò̂ i 
vốn mang nhũng nét biến đổi đặc triíng theo thò̂ i gian?'

2) Làm sao mọt hí?u thể hoán háo lại có nhu cầu phái 
tạo drfng? Vì lẽ gì má con ngtf(fi lại đi tôn thcf một ThiíGng 
Đe lá đấng tối hậu tạo ra vá duy trì không biết bao nhiêu 
S ìí  đau khổ trên đò*i (ván đề srf dũ)?

3) Nếu một ThìíGi^g Đố nhìí thế không phải lá nguyên 
nhân toàn túc, nhìíng chỉ lá một gh?a nhiều nguyên nhăn 
tạo diíng và duy trì vũ trụ này, thì con ngiíò?! cần chi phải 
thíta nhận một ThiíGng Đe nhrf thế?

Các luận điểm truy ván náy, nhằm đến việc bác bỏ một 
ThiíGng Đe nhií thế, đã đtfCc một số triết gia Phật giáo 
kinh viện trd danh -  Dharmakírti (thế kỳ thi? bảy), Shan- 
tarak-shíta, và Kamalasila (thế kỳ thú tám) -  drta váo vá 
khai triển rộng ra thêm.^^

Điều quan trọng cần liíu ý lá các luận điểm bác bỏ ThrtCng 
Đe nhìí thế không htfáng tái việc chái bò chiều kích hiện

17 Richard Hayes trình bÀy chi tiết các luận điểm này trong bài viết "Principled 
Atheism ín the Buddhist Schobstic Tradition,"yoMr7^^/ 
pẠy 16 (1988) 5-28. Trong bài viết có ttíă dề "Atheology ănd Buddhdogy in 
Dhărmăkirti's Pramanavărttikă," 16 (1999) 472-505,
tác gíă. Roger Jackson dúc kết lại các luận cd DharmAkirti dùng dể bác bỏ 
lối quan niệm vể bản ngã thùdng hằng và T-urqng dê tạo dtfng. Về nhung 
nhận dinh luận stf Madhyamaka phê bình các quan diểm của dạo Bà la môn, 
xin xem D. Seyíort Ruegg on Aryadeva's Catuhshataka và Bhavaviveka's 
Tarkajvala, (Wiesbaden: Harrassowitz,
1981) 52, 62-63.
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hí?u vô vi là cảnh giái th do có tính cách cúu đọ nhtf 
lò̂ i húa hẹn của Đúc Phạt (niết bán, Chăn lý Thánh thúf 
Ba), cũng chẳng nhằm đến chỗ phủ nhân các phẩm chất 
vô biên cùa lòng bác ái, tijf bi, súc năng th do, và trí tuệ 
khôn ngoan đìíGc thể hiện ra n(yi nhũng ngttò î đã đạt đìícyc 
hoặc đang trên đrtò^ng tiến tái cảnh giái vô vi (Chân lý 
Thánh thúf Tií). Đúng hcfn, các luận điểm kia nhằm đến 
mục đích xóa bỏ nhũng hình ảnh về một đấng "Thrtẹyng 
Đe tạo dhng" víta gh? vai trò nhrf thú đốì trtGng Do Thái độ 
chấp ngã phóng chiếu mà nên, vùa làm cho khỏi tập trung 
nhìn váo các tiến trình nhân quả thiícfng diễn của tình 
trạng lầm tháng và bám víu vốn đòi hỏi nghM ta phải nhìn 
xuyên thấu qua thì mái thấy ra đhhc thhc tại vô vi. Lúc 
suy nghĩ về ThhỌng Đe nhh thể là nguyên nhăn ngoại tại 
cùa mọi hhu thể và kính nghiệm, cũng chính là lúc nghcfì 
ta không trhc tiếp nhìn vào căn nguyên nhân quả của tình 
trạng bám víu vá thái độ ác cám hiện diện trong tăm trí 
mình, hay nhìn xuyên qua chúng dể thấy ra điíGc chiều 
kích vô vi vrtGt trỗi trên mình.

về vấn đề náy, nhií tác giả Richard Haye nhận định, các 
luận điểm Phật giáo chống lại tính cách duy nhất, thuần 
nguyên, vá vĩnh củfu của ThhGng Đe, chỉ là một hình thúc 
thể hiện một mối ltfu tâm còn lán rộng hcfn nhiều: việc 
Phật giáo quyết liệt giải cấu hết mọi lề lối quan niệm về 
tình trạng dOn nhất, bán sắc cá nhăn vá tính cách trf ngã 
má do nhầm lẫn nên nghcfi ta coi nhií nhiĩng thhc tại tuyệt 
đối (nhú* thể chúng không phải là sản phẩm của ý niệm),
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dẫn đến chỗ làm phát sinh ra thái độ bám víu, ác cám, hay 
hành đọng phản úng lá các nguyên nhân hi?u vì của thi^c 
trạng đau khổ vốn làm che khuất mất thiíc tại vô vi. Bcfi 
đó, kinh Lankavatara ghì lại rằng: "Chính bò*! do tâm phán 
biệt má có: tìí ngã (personal seỊO, liên thể (conhnuum), tập 
nhóm (group), nhăn duyên (condíhon), vi trần (ũtom), vật 
chát nguyên sò*, vá Thu^Gng Đe tạo d$ng."^^

PHLÍÚNG T!ệN TH!ỆN XÁO 
nhầm mục đích cái hóa và dung nhận

Một điíò^ng hrtáng phát triển khác của Phật giáo trong 
các thế kỷ sau Điìc cồ đàm chính lá cuộc khám phá liên 
tục về phtfOng cách thiện xảo, nhằm đến việc vén má 
cho nhílng ngû M khác thấy đhọc chân lý Phật giáo thông 
qua các biểu tìíGng, ngôn ngí? vá thế giái quan của chính 
họ. Đtfcfng hiíáng này đóng vai trò vífa nhíf phiíGng cách 
cải hóa -  thông qua nhũng hình thúc thích nghi vái các 
nền văn hóa của chính nhílng ngiíò î khác -  nhằm biến 
họ thánh tín đồ Phật giáo, vífa nhìí phiíGng cách giúp 
Phật giáo nhìn ra đtfọc khía cạnh huyền nhiệm nO*ì nhũng 
ngrfcfi khác để thấy rằng họ cũng lá nhũng ngìíM cọng 
tác váo công trình cúu nhăn độ thế của chú* Phật. Đrfò*ng 
hu^áng dung nhận náy đôi khi á  trong ttf thế căng thẳng 
giằng co vái điíò^ng hìíáng loại trù* của trrtò^ng phái phê

18 Xem Hăyes, 20-24.
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bình kinh viện nhií đã mô tả trong phần triíác. Giáo lý 
về phrtGng cách thiện xáo cũng có một cách nhìn mái mẻ 
tạp trung váo Chăn lý Thánh thú Hai, tu*c vào ván đề con 
ngrtèyi nhầm lẫn lấy làm thiíc tại -  để rồi bám víu vào -  
các hình ảnh biểu hiện của bản thân, của ngiíM khác cũng 
nhù* của các đái tiíGng tôn giáo vốn lá nhũng sản phẩm 
do tù* tiíáng nhào nắn nên. Theo giáo lý về phrfGng cách 
thiện xảo, trí tuệ khôn ngoan -  nhìn thấu qua đrtGc các 
hình ảnh biểu hiện nhú* thế để thấy rằng chúng lá nhũng 
thú hií rỗng do ttf Máng tạo nên -  có thể vận dụng, theo 
cách sáng tạo, các hình ảnh biểu hiện khác nhau (của ngôn 
ngũ*, Cì̂  chì, biểu MGng) kìa lám phrfoí'ng cách hũu hiệu 
giúp loại bò khuynh hrtáng con ngìíM tìm cách đái MGng 
hóa các hình ảnh biểu hiện để rồi bám víu vào chúng hệt 
nhrf the chúng là nhũng gì mang tính cách tuyệt dái.

Các biíác phát triển chủ đạo trong giáo lý về phrtong 
cách thiện xáo dã đồng hành cùng vái brfác đttcyng khai 
sính Phật giáo Đại thùfa á  An dộ và Trung Á, cũng nhií đã 
góp phần váo quá trình hình thánh và phát triển của các 
truyền thống Phật giáo khác nhií Thiền tông (Zen), Tịnh 
độ tông (Purc Land) vá Phật giáo Tây Tạng á  vùng Đông 
Á vá Táy Tạng. Phần viết náy sẽ tập trung trình vào việc 
bày giáo lý về phrtong cách thiện xáo nhrf thấy trong các 
truyền thống Phật giáo Đại thrfa.

Đìíò^ng htfáng M Máng và cung cách hành đạo của 
Phật giáo đã phát triển rất nhiều kể M thái Đúc Phật cho
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đến thiên kỷ thú nhất sau công nguyên, chịi^ ánh hiícfng 
của các nền văn hóa du nhập vào trong ngôi nhà Phật 
giáo: trrtác het, tù gií?a lòng vrtong quoc An Độ, dhoi thoi 
hoàng đế Ashoka trị vì (thế kỷ thú ba trrtác công nguyên); 
ke đen lá qua các cuộc dì dân váo An độ của các dân tộc 
vùng Trung Á; tiếp níĩa là qua con đrtcyng mậu dịch ("con 
điícyng to lụa'0 -  trong vùng đất nằm drtái quyền cai trị của 
các hoàng đế thuộc Vìíong triều Kushana vào các thế kỷ đầu 
công nguyên -  kéo dái trf Trung Quốc qua Trung Á, cho đến

 ̂ X
vùng Alghanistan vá băc An độ ngay nay. Việc giao thrtong 
dọc theo con điícfng to lụa á  vùng Trung Á, trong thò*i 
viíOng triều Kushana, đã làm cho các tín hí?u Phật giáo, Ân 
giáo, Bái Hỏa giáo, tín hí?u các tôn giáo á  Trung Hoa và 
Kitô giáo có nhiều cO hội để liên hệ tiếp xúc vái nhau.

Trong các thế kỷ đầu công nguyên, nhrf thấy rõ qua 
tình trạng xuất hiện nhiều bộ tân kinh Phật giáo, một sá 
tu sĩ Phật giáo có trình độ càng lúc cáng trá nên có thái 
độ bất mãn đái vái các trhò^ng phái Phật giáo kinh viện, 
bất mãn về việc các trháng phái náy cú câu nệ vá mái 
mê theo đuổi các vấn đề xtfa cũ không còn ai dặt ra ní?a, 
về dạng hí?u thể học lỗi thò̂ i của họ, về việc họ không 
có khả năng nói lên nhũng gì mái mẻ để có thể bắt nhịp 
điíỌc vái các nền văn hóa khác nhau của thò̂ i đại, cũng 
nhtf để biểu lộ đtfỌc tình trạng tníc ngộ má Đììc Phật đã 
chúng đắc. Các phong tráo Phật giáo mái -  M gọi mình 
lá "Mahayana" ("cỗ xe lán, bao hám tất cá," đha hết tháy 
chúng sinh tiến váo tình trạng giác ngộ) -  đã góp một
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tiếng nói mái mẻ vào đá phát triển của Phật giáo á  các 
thế kỷ trìíác đó, trong đrfcfng hiíáng phân tích triết học, 
phiícfng pháp thiền hành, và cung cách thrtc hành nghi lễ. 
Vá đã thấy hình thành nên một dạng vũ trụ học Phật giáo 
mái mẻ vó*i việc nhìn nhận có các vị Phật hiển minh tồn 
tại trong các cõi giái thanh tịnh, sáng láng -  biídc phát 
trien này có đrtCc là nhd vào việc Phật giáo tiếp xúc vái 
hệ thống ma trận văn hóa của vùng Trung Á, cũng nhrt 
nhd váo việc tiếp tục duy trì các phìíCng pháp hành thiền 
xa xtfa của Phật giáo nhắm đến chỗ chiêm nghiệm các 
phẩm tính của chu" Phật.^^

Túf Thánh Đe vẫn đdCc nghiêm ngạt tuân gh? nhrf là 
nền móng giáo lý của các phong trào Phật giáo mái mẻ kia. 
Tuy vậy, đặc biệt đối vái các Chăn lý Thánh thd Ba vá thd 
Bốn (niết bán và con đhdng giải thoát), các bản kinh của 
Phật giáo Đại thrta dã cho thấy nhí?ng biídc thay dái mái 
mẻ qua việc tập trung nhấn mạnh vào nhìĩng gì đrtcc phát 
triển qua các thế kỳ triídc.

Các bán kình Phật giáo Đại thrta vạch rõ con đìídng 
của ''chrf VỊ Bồ tát,'' cùa nhũng nghdi quyết tâm đạt
19 Ve quá trình Phật giáo Dậ i thù'ă chào dòi và các giáo huân nền tàng cùa 

tông phái này, xin xem Harvey, 89-138; Hirakawa
Akira, (Honoìulu: University oF Hawaii,
1990) 247-74; Paui Winiams, (New ìbrk: Routledge,
1989); Gregory Schopen, (Honoìuhi:
University oFHawaii, 1997); John Makransky "Historical Consciousness as 
an OíPering to the Trans-historical Buddha," trong Roger
Jackson và John Àlakransky biên soạn (London: Curzon, 2000).
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đến hình thúc giác ngộ cao độ nhất -  túc, Toàn Giác 
(Bnddhũhood) -  nhằm httáhg dẫn hết thảy chúng sinh tiến 
đến cánh giái tụ" do, thoát khỏi tình trạng đau khổ. Con 
đrfáng Bồ tát tập trung xoay quanh hai biíác tu tập và 
thiíc hành căn bán: việc trau giồi trí tuệ nhằm nhận rõ 
đrfỌc bán chất hìí rỗng của SIÍ vật, và việc trau giồi lòng 
trf bì phá quát. Triết học Phật giáo trrfác đó đã hiíáng 
mối ltfu tám váo bán chất vô thrtò^ng cùa các sụ* vật híĩu 
vi. Các bản kinh Phật giáo Đại thùa cho tháy còn tiến xa 
hO*n thế: không nhi?ng mang tính cách vô thìíò^ng, mỗi 
"sụ" vật" hílu vi còn hiện hí?u không theo kiểu độc lập vá 
tụ" trị -  tiìc không có trf tánh -  nhrf thấy d vẻ ngoái của 
nó. Chẳng hạn, khi coi ai đó là kẻ thù của mình, ngrtò̂ i 
ta lầm Mỏng cho rằng "kẻ thù" vốn lá tií tánh của ngrtò*! 
đó, làm nhtf thể ngoái cái bán chất "kẻ thù" ấy ra, nOi 
ngiídí dó không còn có một cái gì đó mang tính cách trọn 
vẹn hOn, huyền nhiệm hO*n thế. Vá trong lúc lầm Mỏng 
mà nhìn "kẻ thù" nhrf thìì gì đó có M tánh (nhtf một đối 
MGng có thật ván đáng bị ghét bỏ, chú không nhrf một 
hình ảnh sai lạc do M Máng phóng chiếu nên), ngiíò î ta 
mái sinh lòng thù ghét, và hành động theo cám xúc đó, 
để rồi làm cho các nguyên nhân gây kho vẫn mãi kéo dái. 
Bao lâu còn chìía nhận ra tính cách hú* rỗng cùa các hình 
ánh do trf Mỏng phóng chiếu ra về thVc tại, ngu^ái ta sẽ 
tiếp tục đối MỌng hóa các hình ảnh mình có về thìíc tại, 
bám víu vào chúng cách vô ý thû c, để rồi yêu cái này, 
ghét cái kia, vá đau khổ.
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ĐiíGc gọi lá "đại tíf bi" (maha-karí/na), lòng tíf bi 
dành cho hết tháy chúng sinh đang ìnắc kẹt trong tình trạng 
nhầm lẫn, túc đang tìm cách đái tìíGng hóa vá bám víu 
vào các hình ảnh biểu hiện; dành cho nhíĩng ngiíèyi đang 
gánh chịu tình trạng áy trong mọi cõi giái tái sinh. Vái 
việc nhìn thấu suốt tình trạng nhầm lẫn kia, và thấy rõ thđ 
bán chất hú* rỗng của nó vốn do tú* tiT&ng nắn đúc nên, 
trí tuệ siêu việt (prạ^ạparamím) nhận ra điíGc tình trạng 
tụ* do thoát khỏi nó, để trf đó tiến lên dến một múc độ 
còn quyết liệt hcfn ni?a trong nỗi lòng tù* bi dành cho hết 
thảy nhí?ng ai còn đang ò* trong tình trạng nhầm lẫn áy. 
Nhh thế, tiếp sđc cho nhau, trí tuệ siêu việt và lòng tìy 
bi điíGc trau giồi tu tập trong tình trạng phối họ*p hỗ trỌ* 
lẫn nhau trên con dhò^ng Bồ tát dẫn đến cảnh gió'i giác ngộ 
hoán toán.

Lòng tù' bi thúc phái bách nỗ Ihc thông truyền cho nhìĩng 
nghò*i khác dạng trí tuệ giải thoát nhằm giúp họ nhìn thấu 
dhGc tính cách htf rỗng của hết tháy mọi thìì hình ảnh 
biểu hiện thhc tại do tâm trí một nghò'! phóng chiếu nên. 
Bái, con nghái thú'ò'ng phải sống cảnh mắc kẹt trong các 
thói quen tìm cách đối thọ'ng hóa vá bám víu váo nhũ*ng 
hình ảnh biểu hiện họ có về thhc tại. Chính trí tuệ Bồ tát 
sẽ giúp cho biết phái dùng đến cách thiìc nào trong việc 
rao truyền đến nhũ'ng nghò î khác SIÌ điệp về chân lý giải 
thoát để họ có thể nắm bắt dhpc, để họ biết diía theo đó 
má buông bỏ nhiĩng bám víu của mình. Tính cách khéo 
léo trong việc truyền đạt chân lý C ììu  độ và đtfò'ng lối
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hành đạo điíọ ĉ gọí lá "phìícfng cách thiện xảo" (npạya- 
A:Gíís/ìGỊya), đi theò cung cách giáo huấn uyển chuyển linh 
hoạt Đúc Phật cồ đàm đã dùng trong khi khai thông trí tuệ 
giải thoát cho các ngiíò*! đối thoại vái ngài.

Giáo lý về phrfcfng cách thiện xáo còn điíGc triển khai 
bán rộng thêm trong các chủ điểm giáo lý khác của Phật 
giáo Đại thrfa. Theo cách hiểu của tông phái này, niết bán 
chẳng tồn tại d đâu đó xa xôi, không còn điíGc xem nhií 
một thĩíc tại vô vi nằm tách bíẹt khỏi nhũng gì hí?u vi ncfi 
kiếp sống phàm tục này (samsara), không còn đhGc hiểu 
nhh một cánh giáì ngrtáì ta đạt đến đhọc chỉ sau một quá 
trình dái tu tập vá thụ̂ c hành dạo pháp. Trái lại, niết bán 
là dạng bản chất trống rỗng vá tòa sáng của cuộc đcfi, cùa 
chính tăm trí náy, thân xác náy, thế giái này, đhGc trrtc 
kiến trong chính khoảnh khắc một nghdì đã sẵn sáng đủ 
dể nhận diện ra nó. Chẳng hạn, váo chính khoảnh khắc 
hình ảnh cố hũu trong tâm trí một ngrtdí về "kẻ thù" tan 
biến đi khi nghò î dó hiểu ra đìídc bản chất trống rỗng 
của hình ảnh ấy -  cái hiểu đi kèm vái lòng tíf bi dành cho 
hết thảy nhí?ng ai đang bị mắc kẹt váo nhí?ng hình ảnh 
kiểu nhh thế -  thì lập tdc ngiídi đó sẽ thấp thoáng thấy 
đhọc tình trạng tụ" do vá niềm hoan hỷ vô điều kiện vốn 
hằng tồn tại gắn chặt trong bản chất sáng rạng và trống 
rỗng của thế gíó'i náy.

Điều náy hám ý cho thấy rằng bất kỳ phhGng diện nào 
của đò*i sống trong thế gìái náy cũng đều có thể đóng gií?
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chúfc năng nhtf lá phìíGng cách thiện xáo, và trò* thành 
dấu chỉ biểu lộ bán chất niết bán nGi mọi stf vật tục phàm, 
cho bất kỳ ai nào sẵn sáng để nhận hiểu ra nó. Có câu 
chuyện kể về VỊ Thiền giá (yogi) khổ tu Tây tạng Milapera 
(thế kỷ 12) hằng nhiệt thánh tu tập đạo pháp, chuyên tăm 
hành thiền đến độ chẳng còn thiết gì đến chuyện lo tìm 
của ăn thììc uáng; hằng ngày chỉ hái lá tầm ma á  các bụi 
rậm chung quanh hang động về nấu canh mà dùng. Ngáy 
nọ, bát canh ông đang cầm bị rGi và võ* ra, để lại trên đất 
một chút bã tầm ma có hình cái bát; một "bát'' bã tầm 
ma. Trong chính khoảnh khắc ấy, các thói quen th tháng 
đối thọng hóa sh vật của ông đột nhiên bị phá v&, vá bản 
chất vô vi, trống rỗng của kinh nghiệm đò̂ i sống lại bất 
chọt hé lộ, má phoi.

Nếu một bát canh có thể vén má cho thấy niết bàn, 
thì qua nhhng con nghái đang mang lấy trong mình các 
phẩm chất sáng rạng của niết bán, khả năng hiển lộ của 
nó thậm chí còn to lán hOn thế nha. Chính vì lẽ đó mà 
nhiều bán kình Phật giáo Đại thha đã chú trọng nhấn 
mạnh đến vai trò trung tăm của "bạn tinh thần" hay Phật 
SIÍ (Buddhíst tcG chcr). Khai triển nguyên tắc về việc khám 
phá niết bán á  nhhng nOi ít nghái ngh tái, một số bản 
kình Đại thha cũng bán đến việc giúp nhận diện nhhng 
vị thầy đáng tôn kính trong các tôn giáo khóng-PMt giáo, 
coi họ nho là các vỊ Bồ tát, nhhng hiện thân của niết bàn, 
nhhng nghhi dùng các phhong cách không-Phật giáo để 
chuẩn bị cho tín đồ mình đi váo con đhhng giải thoát của
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Đú̂ c Phật. Nhtf đọc thây trong kinh Vimalakirti: "[Chtf 
Bồ tát], qua việc dấn mình... váo trong hết thảy mọi đạo 
pháp khác lạ cùa thế gian, giúp cho hết tháy chúng sinh 
thoát khỏi vòng mê hoặc.''^° Các bản kính văn náy bieu 
đạt cho thấy một dạng chủ thuyết bao hàm (mdusívísm) về 
mặt thần học, gom tóm chân lý hay nhân đúc của các vị 
thầy đáng kính thuộc các tôn giáo khác đe điía váo trong 
thế giáí quan Phật giáo.

Nhú* thấy trong nhiều bán kinh Đại thrfa, các việc thìíc 
hành lòng kính sùng chtf Phật, chú* Bồ tát và các bậc linh 
stf -  bao gồm các nghi thúc đảnh lễ, cúng diíbng vá làm 
công đúc -  drfGc song song tiến hành cùng vái các bái hành 
thiền giúp phát triển trí tuệ về tánh không (vvísdom empủ- 
ness). HO*n nũ'a, việc nhận ra bán chất hú* không của mọi 
kính nghiệm đbì sống không chỉ đc^n thuần nằm ò* chỗ phủ 
nhận chính tình trạng hiện híĩu của chúng (bemg per sc), 
má nhất lá b chỗ hằng biết sẵn sáng má lòng ra để đón 
lấy các chiều kích sáng rạng lung linh ncfi chúng nhiíng 
tru^ác dó đã bị dìm khuất mất đi do việc ngìíbi ta có thói 
tìm cách bám víu váo sụ" vật. Nhrf thế, trong nhiều bán kinh 
Đại thù*a, trí tuệ về tánh không vén má cho tháy các cảnh 
giái thanh tịnh chói ngò*i cùa các hi?u thể thánh thiêng, 
của chtf Phật vá chtf Bồ tát, nhiĩng vị hằng tỏa tràn ra trên 
hết tháy phàm nhân sú'c mạnh vá phúc lành chan chììa.

Robert Tliurman dich (University Park: 
Penn Stace, 1986) 69. Cũng có thể dọc chấy các lòi phát hiểu tùong tụ' nhũ 
thê trong các kinh Avatamsaka, Lotus, Prajna-paramita.
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Cái nhìn thánh thiêng áy đtíGc tiếp súc nhò* việc thtfc hành 
các bài thiền định tập trung hrtáng váo các phẩm chất vá 
súc mạnh cùa các hí?u thể thánh thiêng kia cùng váo nhũng 
cảnh giái thanh tịnh họ đang sống. Việc khai thông cái 
nhìn thánh thiêng ấy giúp đẩy mạnh hcfn ní?a niềm tin và 
lòng can đảm để có thể nhận ra đttCc bản chất vô biên, vô 
vi vá hú* không cùa vạn vật, vá thú đắc đrtCc trí tuệ siêu 
việt, chăn nhií (íranscendenml

Nhtf mô tả trong các bản kinh ấy, việc phối hcp trau 
giồi trí tuệ, lòng sùng kính vá cái nhìn thánh thiêng vén 
md cho thấy cảnh gí ái Toán giác (Buddahood) nhìí lá một 
dạng súc năng lán rộng bao la và lan trán tòa khắp, mang 
đến chúc lánh vá thôi thúc hết thảy chúng sinh tiến dến 
mdc nhận diện ra nó qua phrtong cách thiện xảo vô biên: 
tỏa ra súc năng giải phóng cho chúng sinh và, bằng nhiều 
cách khác nhau, hóa thăn thành nhũng vị Bồ tát trrtác mạt 
ngdò ì̂ náy kẻ kia váo chính khoảnh khắc họ biết md lòng 
đón nhận.^^ "Đe giúp đõ* chúng sinh, họ tình nguyện đi vào 
cõi địa ngục... Vì ích lọ*! chúng sinh, họ hóa thân thánh 
ngiíò î lãnh đạo, sĩ quan, thánh tu sĩ, dại thần, thậm chí 
thánh cả quốc sd... Họ hóa thăn nên nhíĩng con ngrtdi vĩ 
dại... đe nhèf đó dẫn dắt chúng sinh tiến đến chỗ biết gií? 
giái, biết sống dung nhẫn vá hiền trf. Khéo dùng phìío^ng

Makransky, 329 -34 .

9 0 -1 0 8 , 208, 323-35 , 350-53 . Luis Gomez,
trong Prajnaparamita and Related Systems, Lewis Lancas- 

ter biên soạn (Berkeíey: University of Calitornia, 1977) 221-62 .
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cách thiện xáo, họ đáp úng hết mọi nhu cầu sinh hoạt; họ 
dùng bất kỳ phiíGng cách náo để giúp cho chúng sinh đìíGc 
phấn khẻyi hỳ hoan trong Phật Pháp/'^^

Trí tuệ khôn ngoan của chií Phật tỏa trán ra trên hết 
tháy muôn loài, tồn tại trong ý thúc bất nhị (non-duuO 
của con ngiícfi về tính cách htf không (DhurmGkạya —Pháp 
thăn), th thông truyền rộng khắp qua các các hình 
ánh biểu hiện má trí óc con nghò î hình dung ra đrfGc 
(Sambhogakạya =  I?ng thân), qua thiên nhiên vá qua nhíĩng 
connghái Hóa thân).^^ Quá thế, nhií đọc
thấy trong các trích dẫn á  trên, cảnh gìáì Toàn giác lộ 
hiện qua nhí?ng con nghò*! thánh thiện thuộc bất kỳ truyền 
thống nào, nhílng ngtfò*i truyền dạy đến chúng sinh các 
yếu tố của con đháng đtfa đến tình trạng giải thoát theo 
cách hiểu của các nghM theo Phật: đúc hạnh, lòng quảng 
đại, tiY bi vá trí tuệ nhìn xuyên qua nhiĩng dạng thê chấp 
ngã của ttf tiíáng vá hành động. Đó lá các yếu tố cùa một 
hình thúc da nguyên thần bí nằm sâu gh?a lòng một dạng 
chủ hháng bao gồm (mcíusívísm) của Phật giáo.

Tuy nhiên, tại sao thông thtfò^ng con ngrfcfi lại không 
nhận biết điíGc tình trạng tụ" do vô điều kiện ván tồn tại 
ẩn sâu trong chính bán chất con nghò î họ, không hiểu ra

68-69.
Ve tình trạng cẢnh giói Toàn giác nhu' niét bàn năng động
hiện diện rộng khắp vÀ mang tính cách cú'u nhăn dộ thế, xin xem Makransky, 

ch. 13; Harvey, 118-38,
170-90 , 2 58 -70 ; Wi!liams, các chtfcfng 8 -1 0 .
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rằng bất kỳ phrtcng diện nào trong đM sống của họ cũng 
có khá năng vén má cho thấy cảnh giái vô vi (niết bán), 
hoặc không thấy ra điíỌc hoạt động trái rộng khắp vũ trụ 
của chrf Phật và chrf Bồ tát hằng ban phát phrtác lánh và 
biểu lộ cho tháy tình trạng giải thoát diíái muôn vạn hình 
thái? Ây là bò*! vì tuy hết tháy chúng sình đều mang trong 
mình khá năng nhận thúc về các thiíc tại nhií thế, nhhng 
nó lại bị che khuất mất hẳn đi do bái các thói quen chấp 
ngã (sc^chnging) nci trf trfdng và hành động của họ (nhtf 
điíGc chí rõ trong Chân lý Thánh thú Hai).^^

Điều này cho thấy giáo lý về phiíGng cách thiện xảo 
còn hàm ẩn thêm một ý nghĩa ní?a. Đổ có thể tiến sâu váo 
tận bên trong các thói quen chấp thủ bản ngã của chúng 
sình, súf điệp các Phật srf (Budd/ìíst tcGchers) rao giảng phái 
có đhỌc khá năng thích úng vái tùfng đái tiíọng thính 
chúng. Bất kỳ Sì? diệp náo rồi cũng diíGc ngiíò î đón nhận 
chiêm niệm drta theo tập tính trf duy, lề lái văn hóa và 
bán sắc cá nhân của riêng mình. Bdi đó, để mang lại hiẹu 
quả, giáo huấn của chií Phật nhất thiết phải dùng đến 
phrfO'ng cách thiện xáo nhằm điều chỉnh SI? điệp cần rao 
giáng sao cho phù hỌp vái trình độ tâm thúc cùa ngiícfì 
đón nhận. Điều náy đòi hòi ngtfM truyền rao Sì? điệp phải 
có nOi mình một trí tuệ uyên thâm, trí tuẹ giúp cho hieu

Ve vân đề này, xin xem, chăng hạn, kinh WiHiam Grosn-
ick dịch, trong /7; Donăld Lopez biên soạn (Princeton:
Princeton University., 1995) 9 2 -1 0 6 ; Harvey,
114-16.
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rõ cách thúc ngiíò*! náy ngiíái kia đang dệt nên thế giái 
kinh nghiệm của họ, đang đái thCng hóa các sh vật rồi 
bám víu váo chúng diía vào các tập tính th duy đặc trrtng 
của mình.^^

Theo dòng lịch sủ", giáo lý về phhOng cách thiện xảo 
đã đóng gh? một vai trò chù đạo trong việc kiến thiết nên 
các cách hiểu có hệ tháng về bản ngã, mang tính cách 
khác biệt nhau, trong các tráo Ihu Phật giáo Đại thha. 
Diía váo giáo lý náy, các Phật ht?u Đại thrta đã tií tạo 
lây cho mình một ý nghĩa phì lịch srf (uhí^tonc sense) về 
thhc trạng đa dạng sh tính của các giáo huấn Phật giáo. 
Chẳng hạn, việc Phật giáo sò* khai trình bày Tđ Thánh Đố 
nhh lá một dạng nhị nguyên luận phân chia niết bàn vái 
thế gió'i phàm tục đã đdGc giải thích nhh lá con điíò^ng 
thiện xảo Đú̂ c Phật cồ đàm đã dùng khi rao truyền chân 
lý đến các môn đệ có trình độ lĩnh hội thấp kém, để dần 
dần giúp họ chuẩn bị hầu đón lấy giáo huấn uyên thâm 
hcfn (Đại thíta) của ngái mà đi đến chỗ nhận ra rằng niết 
bàn vá thế giái phàm tục rốt cục chẳng phân lìa khỏi 
nhau. Vái việc quy gán cho là cùa Đđc Phật cồ đám hết 
tháy mọi giáo huấn Phật giáo vốn phát triển về sau theo 
dòng lịch và trong các nền văn hóa, các truyền thống 
phụ của Phật giáo đều dã ra Sììc tìm cách hỌp thúc hóa 
cũng nhtf tuyệt dối hóa các dạng quan niệm dhGc dệt nên

Xin xem Harvey, /"í? 121-22 ; Wiíli;^ms,
51.
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trong bôi cánh văn hóa đạc trtfng của riêng mình, xem 
nhií thể đó lá chính nhìĩng điều Đúc Phật đã dạy. Nhú* 
thế, hết thảy mọi giáo huấn Phật giáo qua dòng lịch sủt có 
thể đhGc tổ chúc theo một hệ thống thú bậc -  các giáo 
huấn "thấp hCn'' đóng vai trò chuẩn bị để con nghcfi đón 
lấy các giáo huấn "cao hcfn" -  sắp xếp khác nhau tùy váo 
các truyền thống Phật giáo khác nhau má không liíu ý gì 
đến nhí?ng điều kiện văn hóa ảnh hrtdng đến tiến trình 
hình thánh các giáo huấn ấy. Trong lịch của các truyền 
tháng Đại thífa khác nhau, dôi khi điều này lại đhGc triển 
khai nái rộng thánh một hệ tháng thìì bậc có thể bao gồm 
cả nht?ng giáo huấn không-Phật giáo, chẳng hạn nhrf của 
Không giáo vá Lão giáo ò* Trung hoa, nhu" lá bìíác đhcfng 
chuẩn bị tiến váo các giáo huấn "cao hGn'' của các triíò'ng 
phái Phật giáo Trung hoa cụ thể. Trong một bái viết khác, 
tác giá bài viết này đã trình bày rằng các hình thúc áp 
dụng phhGng cách thiện xảo kiểu nhrf thế sẽ chẳng còn 
mang lấy điíGc ý nghĩa gì đối vái ý thúc về lịch sù, và 
hO*n nt?a, còn gáy ton hại cho các truyền thống Phật giáo 
điíGng thò*i.̂ ^

Vc phùcfng cách thiện xảo nhtí ià một chiên ltfpc tạo ra ý nghĩa phi lịch sù 
cho thục trạng Ja dạng sù tính cùa các giáo huấn Phật giáo, và nhtí là một 
nhân tố căn bản cho việc kiên thiết nên các hệ thống thú bậc vế giáo lý qua 
dó mõi phân nhánh truyến thống Phật giáo ra sú'c tìm cách chính thúc hóa 
và tuvệt dối hóa các quan niệm dùqc hình thành nên trong bối cảnh văn 
hóa của riêng mình, coi dó nhu' là quan niệm nguyên thủy và tối cao của 
Duc Phật, xin xem Makranskv, "Historical Consciousness as an Odering" 

111-135). Bài viêt vua tru'ng tỏ ra hết suc dồng tình vói



150 4 Giáo Hộí Cóng Giáo vdí Cấc rôn GMo Ã̂ hóc

Giáo lý về phiíGng cách thiện xáo cũng đóng vai trò hỗ 
trd cho Phật giáo trong brtác điíò^ng thích nghi êm đẹp vá 
tiến hành thành công công tác truyền bá đạo lý mình vào 
gh?a lòng các nền văn hóa đa dạng vá rất đỗi khác biệt 
nhau của vùng châu Á. Giáo lý náy ngụ ý nói rằng đe chân 
lý giải thoát trá nên thìíc sụ" thích hcp, thì ngiídi ta phái 
dón nhận nó thông qua các hình thdc ttf duy, văn hóa và 
mỹ học của riêng mình, chd không chỉ drfa váo một dạng 
lề thói cúng nhắc náo đó đã dtfọ*c chuẩn hóa trong một nền 
văn hóa náo khác dó. Hình thúc văn chiícfng thií(fng thấy 
dùng trong các bán văn thánh của ngìíò î An Độ -  đrfGc tý 
mỷ trau chuốt, vái cách diễn đạt theo kiểu lặp đi lặp lại đe 
thể hiện lòng tôn kính -  lại chẳng đóng gií? điíGc chút vai

việc CÁC nhà cù cu'òng Phậc giÁo hiện đại íÌAng nõ icfc loại bỏ việc áp dụng 
hiểu nhcf thế dối vói giáo Iv vế phu'Ong cách thiện xăo, xem dó nhtf là sai lấm 
dt^ói ánh sáng của ý chúc lịch su, là di nguọc lại vói cách hiểu mấu chốc của 
Phật giáo (vốn coi hliuynh hcCóìcg đối cùỌng hóa và cuyệc dối hóa các quan 
niệm nhu' là nguyên nhân chính yếu của chục trạng hhổ dau), là việc làm gây 
nguy hại cho súc mạnh và hhả năng chích ú'ng hên tục của Phậc giáo trong 
thê giói hiện đại. Ve các thí dụ cho thấy nhũ'ng hệ thống thh bậc giáo lý du'Ọc 
các Phật stf Nhật bản tìm cách tuyệt dối hóa theo Idểu nhtf thế, qua dó các 
giáo huấn Phật giáo và không-Phậc giáo dã dùqc xem nhu' là phtìcíng cách 
thiện xảo dẫn dến việc coi giáo huấn của riêng họ nhu' là con dùòng cao cả 
nhấc, xin xem các phần viết vế Kukai và Nichiren trong bài viết của Ruben 
Habito ò số báo này. Ve mộc thí dụ cùa tru'dng hqp Trung hoa, xin xem hệ 
chống thú' bậc giáo lý của Tsung-mi, nhu' dùpc trình bày trong bài viết của 
David Chappel: "Buddhist Responses to Religious Pluralism" 358. Ve mộc 
chí dụ của cru'bng hqp Tây tạng, xin xem cuốn

ọ / " J o s h u a  Cutler biên soạn (Ithaca, 
N.Y.: Snow Lion, 2000).
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trò quan trọng nào đái vái nền văn hóa Phật giáo Trung 
hoa lá ncfi mà Thiền tông (Ch'an) và Tịnh độ tông (Ching- 
t'u) xuất hiện nhrf là các truyền thống Phật giáo bán xú, 
nhấn mạnh đến các giá trị Trung hoa: hình thđc diễn đạt 
vắn gọn, tính cách thích đáng vá thiíc dụng túc thcfi, tính 
thẳng thắn, lòng hiếu trung, óc thẩm mỹ, vá thiên nhiên 
vái khá năng quang khái...

Giáo lý về phrfGng cách thiện xáo là một chú đề tiềm 
táng trong nhiều câu chuyện kể về các vị srf Thiền tông 
và các bậc thầy Mật tông, nhí?ng cău chuyện mà ngtfcfi 
phrfcfng Tây Xĩía nay lấy lám rất đỗi ngạc nhiên, thích 
thú. Chang hạn, có câu chuyện khá phổ biến thuật rằng: 
anh học trò Trung hoa tìm đến vái một vỊ Thiền và 
hỏi rằng: "Con phái làm gì để thìíc Sìí di váo đhGc chính 
đạo?'' VỊ thiền bèn trỏ ngón tay chì về dòng suối đang 
cháy gần đó má báo: "Đi váo đó đi." Váo chính lúc áy, 
các thói quen suy nghĩ của anh học trò kia bỗng chốc biến 
tan và đột nhiên anh lại thoáng thấy ra đrfỌc tình trạng 
giải thoát. Nhìí thế, câu chuyện vén mò* cho thấy giáo 
huấn của Phật giáo Đại thùfa An độ cho rằng cánh giái vô 
vì (niết bán) không phân lìa khỏi dòng cháy kình nghiệm 
hí?u vi; nhtfng một câu chuyện kiểu nhií trên cũng kết 
hGp giáo huấn ấy vái các giá trị má Lão giáo Trung hoa 
đề cao: tính cách quang khái của thiên nhiên, tính cách 
triíc tiếp tníác mắt, vá hình thúc biểu đạt súc tích, vắn 
gọn. PhiíGng cách thiện xảo trá thánh một hình thúc thể 
hiên ttf nhiên của trí tuê bản đia hóa.
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Tuy nhiên, thî ò^ng thì phiííyng cách thiện xáo Phật 
giáo lại tỏ ra đi ngrtọc vái nhũng gì Phạt giáo truyền 
thống chò̂  đcfi, đìía tái tình trạng phán đối hoặc phế hủy 
các hình thđc văn hóa vá tôn giáo chifa điíGc kiểm tra. 
Có câu chuyện kể lại việc Jamyang Kyentse -  một vị Lạt 
ma Tây tạng đáng kính -  đã làm cho nhũng ngiícfì chúng 
kiến phái sílng scf kinh ngạc khi ông đột nhiên cầm đá 
mà ném váo một trong các môn đồ nhiệt thánh nhất của 
mình, níẹyt đuổi ngiíò ì̂ này ra đến tận bcf sông! Môn đồ 
ấy phải nháy váo dòng nttác lạnh buốt đang chảy vá cố 
bô ì để sống! Quả là hành động kia của damyang Kyentse tỏ 
ra đì ngrtGc vái nhiĩng gì ngttò*! ta mong thấy nOi một vị 
tu sĩ tít tốn, hiền lánh; nhìíng về sau, môn đồ ấy có thuật 
lại cho biết rằng nhò? SIÍ việc gây chán động hôm đó, anh 
thấy tâm trí mình đã nhận đttọ^c một ân phúc lán lao. 
Trong brtác điíò?ng thông truyền trí tuệ giải thoát, phiLGng 
cách thiện xáo không nhũng phải ntfo?ng theo trình độ 
tâm thúc của ti^ng ngiíò*! đón nhận, má đôi khi còn phái 
quyết liệt tìm cách búng nhổ ra khỏi tiềm thúc tình trạng 
bám víu vào các the dạng hay hình thúc tôn giáo đLfọ?c 
cầm nhú* thể lá nhũng gì tuyệt đối, hoán toán.^^

Nhrf thế, trong biíóc đtfò?ng truyền rao chăn lý cúu độ 
Phật giáo, nếu đôi khi phiíOng cách thiện xảo lại dùng đến 
nhũng cách thúc đối nghịch vái hết tháy nhdng gì đrtọc

28 Suryă Dăs, (NewYbrk: Harper Coliins, 1992)
161-162.
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mong đci, thì liệu có thể xảy ra hay không tình trạng Phật 
giáo dùng đến các thể dạng hũu thần -  là nhũng gì xem 
ra đối nghịch vái hệ thống giáo lý và cung cách hành đạo 
ván mang tính chất vô thần trong truyền thống Phạt giáo 
-  nhrt lá phrtcng cách thiện xảo để giúp đrfa ngrfcfi khác 
tiến váo tình trạng giải thoát theo quan niệm Phật giáo? 
Có, vá tình trạng này đã tháy xảy ra trong lịch sù*.

Chang hạn, các hình thúc mạt tông của Phật giáo, phát 
triên o An độ trong thò*i trung cô (khoang the kỷ thi? sáu 
sau công nguyên vá về sau), đã minh nhiên dùng đến các 
bieu tiíGng vá lễ nghi của các truyền tháng An độ hi?u 
thần. Các truyền thống Phật giáo mật tông đã truyền dạy 
các cung cách thrtc hành lễ nghi tập trung hháng vào chií 
thần Phật giáo (Buddhist dcihcs), các vị thần hiện thăn cho 
tình trạng giác ngộ, vá một sá hình MGng của các vỊ thần 
tiên náy cũng tiíGng tií nhií của các thần linh Ấn giáo. 
Tuy thế, Phật giáo mật tông lại điía ra cách giải thích của 
riêng mình về các biểu MGng thần linh áy: mỗi vị thần đại 
điện cho các phẩm chất của Tú* Thánh Đe, cho Phật đạo, 
cho mối hiệp kết giũa lòng tì? bi và trí tuệ khôn ngoan, 
cho niết bán ván không phân lìa khỏi thế giái phàm trần. 
Cung cách hành đạo của Phật giáo mật tông trhc tiếp 
míOng di?a vào súc mạnh của cảnh giái Toàn giác, váo 
năng liíc tỏa lan khắp của cảnh gìái vô vi trong thế giái 
phàm trần này, thông qua việc quán tháng hình dung vá 
các việc thhc hành diễn tả lòng sùng mộ. Các hình thhc
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thìíc hành nghi lễ hiíáng đến các biểu ttfGng hũu thần ấy
-  ngGi khen, tôn kính, dâng lễ vật cúng tế vá đón nhận 
phúc lánh chtf thần -  làm khai thông một thúf súc mạnh 
thiêng liêng để rốt cuôc làm cho các dạng thể nhị nguyên 
biến thánh trí tuệ bất nhị có thể nhìn thấu váo tính cách 
hií không của mọi hình ánh về "bán ngã" và "thần thánh." 
Thế rồi, trí tuệ nhìn ra tình trạng hú* không ấy đrtGc biểu 
lộ ra thành một dạng thể thần lính chiếu sáng rạng ngò̂ i, 
một thần lình Phật giáo, tỏa trán ra súc mạnh giải thoát 
trên khắp chúng sinh trong lòng một cảnh giái hoạt động 
đrtGc khai sáng, một khung vê biểu hiện vũ trụ (mandulu). 
Trong biídc đtfcfng tu tập nhií thế, Phật giáo mật tông 
dùng đến các biểu tìíGng thần linh nhií lá phttong cách 
thiện xảo để hỗ trG cho trí tuệ về bán chất htf không của 
các biểu tìíGi^g ấy. Bái thế, nhận thđc Phật giáo về thrtc 
tại vô vi (niết bán) và về năng lĩíc giải thoát của nó lại 
đrtdc thể hiện -  trong một hình thúc có một không hai
-  qua nhílng gì tttGng trf vái thể dạng khẳng định và vô 
ngôn trong truyền thống híĩu thần An Độ.^^

Trfu trung, giáo lý về phttong cách thiện xảo đã tạo 
ra điíọc một súc tác dộng sâu xa đến quá trình thích nghi 
của các tông phái Phật giáo: thích nghi vái nhdng nOi

29 Ve các hình chuc thtíc hành đạo pháp củí̂  PhẬt giÁo mẬc tông, xin xem David 
Snellgrove,/^z<^í'-yi'^í'/'^  ̂ 1 (Boston: ShambhaÌA, 1987); GeoíT
rey Samueì, (Washington: Smithsonian, 1993); ReginaM

(Boston: Shambhala., 2001); Chagdud Tuìku, 
rev. ed. (ĩunction City, Caíih: Pădma, 2001).
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chốn vá thò̂ i đại mái, mang đến thành công cho công 
cuộc truyền bá Phật giáo vào trong các nền văn hóa đa 
dạng của vùng Á châu (vá cũng thật trá trêu khi mà cùng 
lúc, cũng chính giáo lý này lại làm cho mỗi một phân 
nhánh truyền tháng này tìm cách tuyẹt đối hóa và coi giáo 
huấn riêng của mình nhrt là giáo huấn nguyên thủy và 
tối cao Đúc Phật Cồ đám tù̂ ng truyền dạy). Nhrf đã thấy, 
giáo lý về phtfcfng cách thiện xảo cũng đã ánh hiídng sâu 
đậm đến các quan niệm mang tính cách huyền nhiệm của 
Phật giáo về thế giái: nhìn về các tôn giáo khác vái một 
nhãn quan bao gồm thâu tóm vào trong vũ trụ quan Phạt 
giáo. Theo giáo lý ấy, chân lý giải thoát tìí vén lộ mình 
ra trong hằng hà vô số hình thúc khác nhau qua các dạng 
thế giái quan, văn hóa và tôn giáo khác nhau, không-Phật 
giáo cũng nhtf Phật giáo. Song dù gì thì nội dung cốt lõi 
của chăn lý giải thoát ấy vẫn chủ yếu xoay quanh Tú 
Thánh Đố, theo drfò'ng hu^áng quan niệm vá kinh nghiệm 
của Phật giáo. Các Chân lý Thánh ấy có thể đìíọ ĉ biểu 
lộ ra trong nhiĩng cách thúc thòng thrtò^ng hoạc ngoại 
thttò^ng. Tuy nhiên, chỉ khi nào thrtc sụ* phát huy điíGc tác 
dụng giúp giải thoát chúng sinh cho khỏi các nguyên nhân 
tận cùng của thrfc trạng đau khổ (dặc biệt lá thoát khỏi 
khuynh httáng cầm nhh là tuyệt dái các hiển ảnh của 
thhc tại), thì các hình thììc biểu hiện ấy mái có thể đích 
thrtc chuyển thông đìíọc súc mạnh chân lý giải thoát của 
Đú̂ c Phật. Kinh Avatamsaka (kinh Hoa Nghiêm) của Phật 
giáo Đại thrta diễn tả điều náy nhú* sau:
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Trong thế giái này, có đến bốn nghìn triệu triệu (4 
quadrillions) danh hiệu để diễn tá Túf Thánh De tùy váo 
tâm thúc của chúng sinh, hầu làm cho hết thảy họ điíGc 
nên hòa hcp và bình an... [Và] nhtf trong thế giái này... 
có bốn nghìn triệu triệu danh hiệu để diễn tá Tú Thánh 
Đe thế náo, thì mỗi một trong tất cá các thế giái vô lìíGî g 
đều có con số danh hiệu ngang bằng nhií thế để diễn 
tả Tú Thánh Đe, hầu làm cho loài chúng sinh hí?u tình 
trong đó đtfỌc nên hòa hcp vá bình an tùy vào tăm thúc 
mỗi ngrtdi. vá đã nhií thế trong thế giái này, thì cũng 
thế trong tất cá các thế giái vô liíỌng ò* mddi phiíGng.

CÁC HÌNH THÚÍC B!€U H!ỆN H!ỆN ĐẠ!
CÚA CÁC KHUÔN MẪU TRUYCN THỐNG: 

Gunapaía Dharmasírì, Đạt Laì Lạt Ma, Buddhadasa

Trong btfdc đtfcfng nỗ ltfc tìm ra mối liên hệ nối kết 
ghya chán lý Phật giáo vái các tôn giáo khác, một số học 
giả Phật giáo hiện đại vẫn tiếp tục dìía váo hai khuôn mẫu 
căn bán nhtf đã mô tá á  trên: khuôn mẫu Phật giáo kinh 
viện phê bình các quan niệm tôn giáo khác, hoặc khuôn 
mẫu dung nhận ngtfò î khác qua đtfò*ng htfáng quan niệm 
của Phật giáo về phiíGng cách thiện xáo.

Gunapala Dharmasiri -  học giá Phật giáo ngrfc/i Srilan- 
ka, t(fng theo học tại viện đại học Lancaster á  Anh quác -  
là trrf(/ng hỌp điển hình cho cung cách tiếp cận thú nhất.
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Trong cuốn sách có tha đề A Bnddhíst Crítigne ọf the Chrís- 
íian Concẹpt ọf God, dhá theo nhhng gì Phật giáo trhác 
đó đã phê bình chủ hháng hhu thần của An giáo (xin 
xem lại phần viết trhác đây -  'Thật giáo kinh viện Phê 
bình Chủ thuyết Hhu thần"), Dharmasirì đã đha ra nhhng 
nhận định phê bình các quan niệm kitô. Tiếp bhác theo 
các nghcti phê bình thò*! trhác, nhhng đồng thcti cũng dha 
theo lập trhctng phê bình triết học kitô cùa các triết gia 
nhh Gilbert Ryle vá James Strawson, Dharmasiri dã bác 
bỏ các quan niệm kìtô xem linh hồn vĩnh cùu nhií lá một 
thrtc thể trọng yếu, thĩíò^ng hằng: ông lý luận cho rằng 
một bán thể nhií thế không thể náo hiện diện đhctc trong 
tâm thán tạm bọ của con ngû ò*!. Vậy thì làm sao quả quyết 
coi con nghò*! nhú* lá nhũng tác nhân luân lý cá thể phái 
chịu trách nhiệm về hậu quả các hành động mình làm? 
Nối gót các bậc tiền nhân Phật giáo, Dharmasiri lý luận 
cho rằng các hành dộng vô đúc hạnh và có đúc hạnh của 
một ngtfò'i tạo ra thú hậu quá là tình trạng tiếp diễn nhân 
quả của tám thán chính ngû ò*! đó má không cần đến một 
bản thể bất biến hiện diện bên trong. Bái vì, theo Chân 
lý Thánh thì? Hai, việc bám víu vào các hiển ảnh sai lạc 
của một bản ngã hoặc linh hồn thtfcfng hằng, trọng yếu lá 
nguyên nhăn đầu tiên của tình trạng chấp ngã và đau khổ, 
vá bái vì các hiển ảnh ấy không tìm thấy đhGc bất kỳ 
một đối ttfỌng tham chiếu nào, nên chúng không tồn tại. 
Dharmasìri dìía váo luận điểm bài bác quan niệm kìtô về 
linh hồn vĩnh CI?U để bác bỏ luôn ý niệm về một ThttGng
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Đe trìíáng củfu, vĩnh hằng: "Bái đó, đối vái một Phật tủf, 
lá điều chẳng có ý nghĩa gì dạng ý niệm xem ThiíCng Đe 
nhh lá tLtCng tìí hoặc đồng nhất vái linh hồn."^°

Đđc Tenzin Gyatso là vị Đạt lai Lạt ma thú mtfcfi bốn 
của Phật giáo Tây tạng, một truyền thống Đại thífa nhấn 
mạnh đến vai trò trung tăm của giáo lý về phìícng cách 
thiện xảo. Ông khám phá thấy rằng hết thảy mọi truyền 
thống tôn giáo lán đều có chung vái nhau một vài mục 
đích nhắm đến: giúp con nghò î biết má rộng lòng mình ra 
để đón lấy một thú" "súc mạnh cao hcn'' có khả năng biến 
đổi đtfa họ htfó'ng đến tình yêu, lòng trf bi, niềm an bình 
nội tám, lòng tôn trọng sâu xa đối vái tha nhăn, và hạnh 
phúc miên trrfcfng.^  ̂ Tuy nhiên, trình độ tâm thú̂ c của 
mỗi con ngrtò*! lại tỏ ra rất đỗi khác biệt nhau do nhiĩng 
nét đạc trrtng khác biệt cá về cá nhân lẫn văn hóa. Nốu 
chỉ có duy nhất một hệ thống tôn giáo dành cho tát thảy 
mọi ngrtò*!, thì hẳn có nhiều ngiícyi sẽ không thể náo thìíc 
srf trải qua đrtCc một tình trạng biến đổi nội tâm sâu xa 
nhtf kia. Vá bái đó, tình trạng khác biệt nhau về giáo lý 
và cung cách hành dạo gií?a các tôn giáo lá cần thiết cho 
một nhân loại da dạng nhrf thế. ông drta váo giáo huấn 
Phật giáo về phrtcng cách thiện xảo -  vốn lúc tníác chủ

Gunapaìa Dharmasiri, "Extracts from a Buddhist Critique of the Chrístian 
Concept of God," trong Paul Grif-
hths biên soạn (MaryknoH, N.Y.: Orbís, 1990) 153-61.
Đú'c Tenzin Gyatso, '"Reììgious Harmony' and Extracts from the Bodhgaya 

Interviewsf trong Gridĩths, 163-64 , 167.
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yếu điíGc áp dụng vào các phiíGng pháp truyền đạo: các 
súf điệp giải thoát muốn phát huy hiệu quá thì phái tỏ ra 
thích ú*ng đrtGc vái lề lối tú* duy của các ngiíò*! đón nhận 
chúng -  và triển khai nguyên tắc ấy cho rộng ra thêm, 
viíGt ra khỏi khuôn khổ Phật giáo : "Có rất nhiều dạng thể 
khác nhau của con đrtáng [điíGc biến đổi qua tình yêu vá 
lòng tù* bi trong các tôn giáo khác nhau]. Vái việc có quá 
nhiều hạng ngiíò î khác nhau vái nhiều khuynh hrtáng 
khác nhau, thì điều náy là hũu ích."^^

Bdi vì dtfu chủ yếu vào giáo lý Phật giáo về phiíGng 
cách thiện xảo, vá nhấn mạnh đến các mục đích chung mà 
các tôn giáo thế giái cùng nhau chia sẻ (hòa bình, lòng 
trf bi, V .V .), có vẻ nhrf VỊ Dạt lai Lạt ma náy đang chú 
trrfo'ng một dạng chú nghĩa đa nguyên thần học, nhií thể 
cho rằng mọi tôn giáo thế giáì đều cùng nhắm chính xác 
đến các mục đích giải thoát nhií nhau. Tuy nhiên, khi thể 
hiện vai trò nhrf lá một nhá hệ thống (systemahcían) Phật 
giáo, ông thìíc srf cho rằng các tôn giáo khác nhau có vẻ 
nhh nhắm đến các mục đích khác nhau, vá điều này đòi 
hỏi phải có các phrtc^ng thế thìíc hành khác nhau để các 
tôn giáo đạt đến các mục đích kia. Vái nhãn quan ấy, ông 
lý luận cho rằng niết bán, hiểu nhtf lá mục đích tối hậu 
duy nhất của Phật giáo, đòi hỏi các phiíGng thế thrtc hành 
mang tính cách cá biệt của Phật giáo dể đạt đến đó: "Õ 
đáy... cần phải tầm cđu ý nghĩa của giải thoát hay cúu độ

165-66.
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[trong các tôn giáo khác nhau]. Tình trạng giải thoát trong 
đó 'một tăm trí -  đã hiểu ra cái môi tníò'ng [trống rỗng] 
của thiíc tại -  xua tan hết mọi thú nhcf bẩn trong môi 
trttò^ng [trống rỗng] của thhc tại\ ìá một tình trạng má chì 
có nhi?ng ngiíM theo Phật máì có thể đạt đến đìíGc. Dạng 
moALshũ [giải phóng] hoạc niết bán này điíGc giải thích chỉ 
trong các kinh điển nhá Phật, và chỉ đạt đến điíryc thông 
qua con điíò^ng tu tập Phật giáo... Tuy nhiên, theo một số 
tôn giáo, cảnh giái giải phóng lá một ncfi chốn, một thiên 
đrtò^ng xinh đẹp, hệt nh^í một thung lũng an bình. Đe đạt 
đến tình trạng nhìí thế, để đi vào tình trạng moksha áy, 
không cần phái thìíc hành tính không (emphness), cái hieu 
về thìíc tại [tối hậu].''^^

Bhikku Buddhadasa -  tu sĩ Phật giáo ngiídi Thái lan, 
một học giá Phật học háng đầu của thế kỷ 20 -  đã đi tiên 
phong trong việc mỏ* ra nhũng con đìídng mái mẻ giúp 
liên hệ nối kết các giáo huấn Phật giáo xa xha vái thế 
gìái hiện đại, trong dó có cả vấn đề về chân lý ncfi các 
tôn giáo khác. Buddhadasa đề ra cho việc đám luận tôn 
giáo ba cấp độ ý nghĩa, u  cấp độ ý nghĩa ngoái cùng, các 
truyền tháng tôn giáo có vẻ bất đồng nhau về hình thdc 
thể hiện. cấp độ thú hai, mọi tôn giáo lán đều giống 
nhau về mối quan tăm cốt yếu đến việc loại trrf lòng ích 
kỷ vá cổ vũ tình trạng tụ* do nội tâm để nhắm đến tình yêu 
và thái độ khiêm nhhdng. u cấp độ ý nghĩa trong cùng, các
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tôn giáo lịch sù* không tồn tại nhif nhũng thìíc thể cốt yếu 
vă độc lập. Chúng đCn thuần chỉ lá nhí?ng dạng thể điíGc 
kiến thiết tạm thò î, biểu hiện cái bản chất trống rỗng vá 
vô điều kiện của nhí?ng gì vrtẹyt lên trên các ý niệm kiểu 
nhií "đạo của tôi" hoặc "đạo của anh."

Buddhadhasa làm sáng tỏ lối phán tích này bằng cách 
đtfa ra hình ánh loại suy về míác. cf cấp độ bên ngoài, các 
loại nttác khác nhau có thể phân biệt nhau, bdì chúng đến 
trf các nguồn khác nhau chúa điíng các chát khoáng vá vô 
ccf khác nhau. Nhìíng ò* cấp độ bên trong, khi nhũng chất 
khoáng vá vô co* ấy bị loại bỏ đi, thì hết mọi thú "mídc" 
đều trd nên giống nhau trong cùng một bản chất, nhtf 
ntfác tinh khiết vậy. Sau hết, d cấp độ trong cùng, khi 
mfác đtf(ỵc phân tách cho đến kỳ cùng, thì cả ý niệm về 
"mídc" cũng sẽ biến mất: "Neu CIÌ tiếp tục phân tích sâu 
hcfn về nrtác tinh khiết," ông nói: "bạn sẽ kết luận rằng 
không hề có nrtác -  chì có hai nguyên trf là hyđrô vá một 
nguyên tủf ôxy má thôi. Hyđrô vá ôxy không phái lá nrtác. 
Thi? chúng ta gọi lá ntfác đã biến mát. Nó trống rỗng, 
chẳng có gì... Cũng thế, ngiíò î náo đã hiểu ra điíc^c chăn 
lý tái hậu thì sẽ thấy rằng chẳng có gì là tôn giáo nhrf 
thế cả! Chỉ có một thìíc tại duy nhất... Muốn gọi gì đó thì 
gọi -  pháp hay chân lý chẳng hạn -  nhiíng bạn không thể 
định danh cho rằng pháp hay chăn lý là Phật giáo, Kitô 
giáo hay Hồi giáo... Nhãn hiệu Thật giáo' lá thú chỉ diíGc 
thêm thắt váo sau mà thôi; cũng thế đối vái Kìtô giáo, Hồi 
giáo hay mọi tôn giáo khác. Không có thầy dạy nào trong
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các tôn giáo lán títng đặt tên cho nhíĩng gì họ truyền dạy; 
họ chỉ tiến hành việc giáng dạy qua đM sống của họ, vái 
nhũng gì liên quan đến cách thiìc chúng ta phải sống/' '̂  ̂
Con điíò^ng Buddhadasa nỗ lrfc gắn chặt dạng đa nguyên 
thần học của mình vào vái ý niệm về tính cách hií không 
của thrtc tại, đã tạo ra một thế đúng đáng liíu ý, tiíOng 
phản vái các ngìícfi theo chủ hiíáng đa nguyên thần học 
á  Tây phrtong ván quan niệm về các tôn giáo khác nhau 
drfa vào việc tìm cho ra mối liên hệ tái hậu gh?a chúng 
vái một ThrtỌng Đe duy nhất.

MỘT CUỘC ĐÓ! THOẠ! PHẬT G!ÁO 
VÔ! CÁC VĂN K!ỆN GẦN ĐAY CÚA TÒA THÁNH

Phần viết này dìYa váo một dạng nhãn quan Phật giáo 
để hìíáng úng các phần trình bày trong hai văn kiện Tòa 
thánh Vatican công bố gần đáy, bán về mối liên hệ gh?a 
chân lý cú*u độ trong Kìtô giáo vái các tôn giáo thế giái. 
Các văn kiện náy lá: văn bản "Christíanity and the World 
Religions'' ("Kitô giáo vái các tôn giáo thế gìái") của ủy 
ban Thần học Quác tế, công bá tháng 08 năm 1997, vá 
tuyên ngôn Domlnus íesus, do Bộ Giáo lý Đììc tin ban hành 
ngáy 5 tháng 12 năm 2000.

^  Bhikku Buddhadasa, "No Reìigion" trong ọ/"
Donald Swearer biên soạn (Albany: SUNY, 1989)

146-47.
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Văn kiện "Christianity and the Worìd Religions" tiến 
hành khảo sát các điểm giáo lý cùa Giáo hội để xác định 
nền thần học kitô về các tôn giáo nhằm phục vụ Giáo hôi 
Công giáo trong sú mạng và công cuộc đối thoại vái các 
tôn giáo thế gíáì. số 13 của văn kiện này nêu cho thấy 
srf việc con ngìíM ngày nay muốn tìm cách hạ giá chân lý 
khách quan trong các tôn giáo nhằm ngăn chặn các hậu 
quả tai hại của các cuộc gạp g& liên tôn nhtf tháy trong 
quá khìì: "Ngáy nay, có thể nhận thấy một khuynh hìíáng 
giảm tríf nó [chân lý trong các tôn giáo] xuống háng thú 
yếu, tách nó ra khỏi cuộc suy trf về giá trị cúfu độ của các 
tôn giáo." Văn kiện nêu tiếp: "Đang thấy náy sinh một 
tình trạng nhập nhằng ghĩa việc sống trong tình trạng 
cúu độ vá việc sống trong chân lý. cần thiết phải ltfu tám 
nhiều hGn đến cách nhìn kitô coi 0*n Cììu độ nhrf lá chân 
lý và coi việc sống trong chân lý nhu" lá tình trạng đû Ọc 
Gn Cì?u độ. Việc bỏ qua má không nói tái chăn lý, dẫn 
đến tình trạng đồng hóa cách hò*ì họt hết mọi tôn giáo vái 
nhau, làm cho chúng, về ccf bản, không còn mang lấy một 
chút tiềm năng cúfu độ nào. Khẳng quyết hết mọi tôn giáo 
đều đích thdc thì cũng ttfcfng tv uhìí tuyên bố rằng tất cả 
chúng đều sai lạc vậy.''^^

Lập tru^bng nhií thấy trên đây tỏ ra phù hGp vái các 
quan niệm Phật giáo đã đrf(yc vắn tắt trình bày trong các 
phần viết trtfó'c. sống trong chăn lý, túc lá đû Gc cúu dộ.

"Christianity and the Worìd Religions," 27 (August 14,1997) 149-
66; doạn 13.
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Đú̂ Gc chììng đắc, Tú Thánh Đe tạo ra tình trạng giải thoát 
khỏi các nguýên nhân gây đau khổ và điía đến chỗ trhc 
tiếp nhạn biết cánh giái vô vi. Neu nói rằng Tđ Thánh Đe 
là đích thìíc dành cho các Phạt tủf chú" không cho nhdng 
nghò*! khác, thì nhiĩng nghc/i đạt đến tình trạng đhCc giải 
thoát nhrf thế bằng nhíĩng phhCng cách không hên hệ gì 
đến các Chân lý ấy, có thể chối bỏ tiêu chí Phật giáo về 
tình trạng Cììu độ dành cho con ngiíò'!.

Tuy nhiên, văn kiện cũng nêu cho thấy nhrf sau: "Nằm 
bên drfáì toán bộ vấn đề náy [về chủ hrfáng da nguyên 
thần học] lá một dạng ý niệm tìm cách triệt để phân chia 
Cái Siêu việt, Cái Mầu nhiệm, Cái Tuyệt đối ra khỏi nhí?ng 
hình ảnh biểu trhng của nó; vì hết thảy các hình ảnh biểu 
trtfng ấy đều mang tính cách thGng dối, xét bái chúng bất 
toán và bát xhng, nên chúng không thể nói lên đhGc bất 
kỳ một phán quyết độc quyền náo trong công cuộc truy 
tầm chăn

Các tác giá của văn kiện trên cho rằng để tránh rGi váo 
một dạng chủ nghĩa thGng đối trong đó chân lý không có 
giá trị gì đối vái Gn chu độ, thì đhng tìm cách phân chia 
quá triệt để Cái Tuyệt đối vái các hình ánh biểu trhng của 
nó, nhh các nghhi theo chủ hháng đa nguyên đã làm. Nhh 
thế, văn kiện này đồng nhất hóa các hình ánh biểu trhng 
kìtô về Đấng Tuyệt đéì vdi Đấng Tuyệt đối trong một cách 
thhc kề sát ho*n so vái nhhng gì thGng th nhh thế trong

7^/^. đoạn 14.
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các tôn giáo khác. "Ý niệm kitô về Thiên Chúa trong dạng 
the tín ìý vá cá kết/' là mạc khái trọn vẹn duy nhất về Đấng 
Tuyệt đối, không thể náo bị ttfCng đái hóa đhCc.^^ Bái đó, 
văn kiện tìm cách chúng thhc mối kết hên gần kề có một 
không hai gh?a các hình ảnh biểu trrtng kitô về Đấng Tuyệt 
đối vái chính Đấng Tuyệt đối thông qua mạc khải và truyền 
tháng. Điều này giúp kiến thiết nên một dạng chủ hiíáng 
bao gồm thần học (hCn lá chủ hiíáng đa nguyên thần học), 
khẳng quyết đtfCc tính cách cần thiết của Giáo hội đối vái 
cfn cúu độ trong khi vẫn công nhận ý muán cúu độ phổ 
quát của Thiên Chúa lá vén lộ chân lý về Đúc Kitô qua 
nhhng cách thúc huyền nhiệm, cho các truyền thống khác.

Dha trên thể dạng thần học về các tôn giáo má văn 
kiện kìa đề xuất, tuyên ngôn Domínu  ̂ ícsus tiếp tục nhấn 
mạnh đến tình trạng dồng nhát hóa có một không hai 
gh?a các hình ảnh biểu trhng kitô vÓ*i Đấng Tuyệt đối. 
Đấng Tuyệt đái đã điíGc mạc khải trọn vẹn và hoàn tất 
chỉ qua Đđc Giêsu và, tít đó, qua Giáo hội của NgìíM 
(xem các số 6 vá 16). Tuy gidi hạn vá bất toán trong các 
hình ảnh biểu trhng về Đấng Tuyệt đái, nhiíng các yếu tố 
thuộc các tôn giáo khác vẫn có thể nằm trong kế hoạch cú*u 
độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, để nhận ra đrtGc kế hoạch 
đó, thì không nên hiểu các tôn giáo áy dha theo cách biểu 
đạt riêng của họ: "Dù các hình thúc trung gian thông dụ" 
vó'i các dạng loại vá mi?c độ khác nhau không bị loại trrf

đoạn 16.
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ra, thì ý nghĩa vá giá trị của chúng cũng chỉ có điíGc tíf 
vai trò trung gian của Đúc Kí tô..." Vậy, nếu Đúc Phật cồ 
đàm, chẳng hạn, íht/c Sí/ đã đề ra các phií(yng thế giúp 
vén má cho thấy thhc tại niết bàn, Đấng Tuyệt đối, thì 
nhũng phrtGng thế đó cũng không đìíGc hiểu đầy đủ khi 
chỉ thuần túy dha váo cách biểu đạt của Phật giáo. Trong 
thrfc tế, điều náy có thể gây khó khăn cho việc hiểu ra 
đttGc tính cách giải thoát tối hậu của bất kỳ phrtGng thế 
không-kitô nào (ngay cả khi nó làm đìíGc nhtf vậy), bái 
vì các chúc năng đạc triíng của chúng sẽ bị làm mcf nhòa 
đi qua một lăng kính thần học chí cho phép nhìn thấy các 
phạm trù kitô quen thuộc.

Cách lập luận của các văn kiện Vatican này có thể tóm 
tắt lại nhú* sau: (1) Nếu mọi hình ảnh biểu truồng về Đấng 
Tuyệt đái mang tính cách hoàn toán thGng đối, triệt để 
phân chia ra khỏi Đấng Tuyệt đối trỗi vìíGt trên chúng, thì 
hẳn tất thảy chúng sẽ mang lấy tính cách MGng đối nhu" 
nhau, không có hình ảnh náo duy nhất mang điíGc tính 
chất cúu độ. (2) Đe một hình ảnh biểu tníng duy nhất 
mang điíGc tính chát cúu độ (hiển ảnh kitô), thì nó phải 
đttGc đồng hóa một cách sát kề vái Đấng Tuyệt đối hGn hết 
tháy nhiĩng thú" khác, nhrf thế, nhất thiết nhílng thú* khác 
phải đhGc coi nhh lá khdng bắt nguồn tù" Đấng Tuyệt đái, 
vá nhtf lá không biểu triíng trọn vẹn về Đấng Tuyệt đối.^^

Mặc dù "một số hình thhc cău nguyện VÀ nghi ìễ  trong các tôn giáo khác có 
thể giũf iăy một vai trò dọn dtìòng cho Tin Mù'ng... nhu'ng ngu'di tA không 
thể gán cho chúng một nguốn gốc thăn linh" số 21).
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Nhií bài viết đã phác vạch ra trong các phần tnfác, 
hău hết các nhá tií tiíáng Phật học, cũng nhìí các tác giá 
các văn kiện Vatìcan nêu trên, đã khóng chấp nhận chủ 
hìíáng đa nguyên thần học. Họ xem giáo huấn của truyền 
thống mình nhrf là duy nhất mang chiìc năng cúu độ. Dù 
các truyền thống Phật giáo Đại thíta có thiết cấu nên một 
lập trrtò^ng nhií thế, thì không phái là qua việc liên kết 
các hình ánh biểu trtíng chỉ vái một mình Đấng Tuyệt 
đối, nhrtng là qua cách làm ngìíGc lại. Nhãn quan giáo 
lý Đại thùa về phìíGng cách thiện xáo, cho tháy rằng các 
truyền thống không-Phật giáo xuất phát trf trong
hoặc trọn vẹn diễn tá -  bằng nhũng cách thúc riêng của 
mình -  Cái Tuyệt Đối má ngiíò*! ta nhận biết đrtGc trên 
con đrtc^ng theo Phật (đìíỌc nhắc đến nhú* lá cánh giái 
vô vi, niết bàn, cõi Toàn giác), cánh giái Toán giác hiện 
đang lên tiếng qua thế giái vá qua các tôn giáo khác nhau. 
Dù vậy, cách thúc Phật giáo diễn tả Cái Tuyệt đái ấy thì 
mang tính chất giải thoát một cách đọc nhất vô nhị. Tại 
sao? Bái vì họ diễn tả một tri thúc đầy đủ hGn về tình 
trạng con ngìíM nhầm lẫn coi các hình ảnh biểu trrtng 
nhú* là thìíc tại tuyệt đái, không chì trong triết học tôn 
giáo mà thôi, nhrtng còn cá trong dòng kinh nghiệm cuộc 
sống và lề lối crf xù tíf khoảnh khắc náy qua khoảnh khắc 
khác níĩa. Truyền thống Phật giáo đhọc coi lá có hiệu lrfc 
độc đáo bái vì nó truyền rao các Sì? điệp giải thoát dụ*a 
váo một tình trạng ý thúc đầy đủ hO*n về việc phải làm 
thế nào để dùng các hình ảnh biểu triíng (vốn mang tính
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cách tiío^ng đối vá do tâm trí nháo nặn nên) mà phá bỏ, 
thay vì gía cố thêm, thói quen con ngtfcfi tìm cách tuyệt 
đái hóa rồi bám víu vạo nhi?ng gì không phái lá tuyệt đối. 
Tuy nhiên, điều náy chẳng phải đCn thuần lá để thiết lập 
nên một số dạng loại chủ thuyết tìíGng đối phổ quát náo 
đó. Phù hGp vái đìícfng hrtáng cùa Ti? Thánh Đe, nó nhằm 
đến mục đích giúp loại bỏ nhtlng hình thú̂ c đái tiíGng hóa 
của ttf duy con ngu^ái vốn thtfcfng làm cho mò* nhòa di 
Cái Tuyệt đối, để rồi Cái Tuyệt đái, cảnh giái vô vi, bán 
chất rạng ngò̂ i vá hú* rỗng của thì/c tại có thể thhc SLf hé 
lộ ra, đtíGc con nghò*! nhận biết và tháp nhập vào nGi 
tâm thân mình.

Dạng chủ hháng bao gồm thần học náy của Phật giáo 
tập trung nhiều hOn, so vdi các văn kiện Vatican đã trhng 
trên kìa, váo nhiĩng nét dặc trhng của vấn đề con nghòd 
phải đối diện (Chân lý Thánh thú* Hai, tLfO*ng tií vái giáo 
lý về tội). Nói theo cách đO*n giản, bái vấn đề con ngiíòi 
phải đái diện chính lá tình trạng họ nhầm lẫn coi các hình 
ảnh biểu trtfng nhií nhũng gì mang tính cách tuyệt đối (vá 
điều náy xảy ra trong cuộc sống thrfò'ng ngày lẫn trong các 
nền triết học tôn giáo), nên giải pháp cần đến không phải lá 
tìm cách đồng nhất hóa, một cách dộc nhất vô nhị, bất kỳ 
một hình ảnh biểu tníng náo nhh thế vái Cái Tuyệt đối. 
Giải pháp Đú*c Phật đrfa ra chính lá việc phái nỗ Idc học 
hòi để nhìn thấu vào ddGc cái bán chất trống rỗng và do 
ttf trtáng nháo nắn nên của hết thảy các hình ảnh biểu 
truồng kia. Điều náy đòi phái đặc biệt dùng đến các hình
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ảnh biểu M ng thánh thiêng nhtf là phiíGng cách giúp giải 
thoát giũa các việc thìíc hành nghiêm ngặt trên con đttò^ng 
tu tập. Con ngiídi sẽ thấy ra điíGc hiệu liíc của các phìíGng 
thế giúp giải thoát ấy, nhận ra đhCc các phẩm chất của 
tình trạng giác ngộ một khi Cái Tuyệt đái (cảnh giái vô vi, 
bán chất htf không của thiíc tại) trt lộ hiện ra cho ý thúc 
con ngiíM qua nhũng lối ngả vốn trtíác đó đã bị che khuất 
đi do thói quen bám víu vào các thìíc tại trfoí'ng dối rồi coi 
chúng nhrf nhttng gì tuyệt dối.

Nhu^ng phải chăng một đtfcfng httáng quan niệm nhtf 
thế chì là một cách thế Phật giáo thìíc hiện cùng một điều 
trfcfng trf nhh các văn kiện Vatìcan đã nêu lên cho thấy: 
đồng nhất hóa vó'ì chán lý các hình ảnh biểu tníng cho 
chân lý cách thdc sát kỹ hGn so vái các hình ảnh biểu 
trhng thuộc các truyền thống khác? Không dúng. Theo 
đrfcyng hu^áng quan niệm ấy của Phật giáo, cái sát kề vái 
Thhc tại Tuyệt đối dâu phái là các hình ánh biểu M ng  
Phật giáo, nhrfng lá chính trì thúc trụ*c tiếp về Cái Tuyệt 
đối mà các hình ảnh kia biểu trhng vá trG sdc trong biíác 
dhò^ng tu tập Phật đạo. Chỉ có tri thdc triíc tiếp về Cái 
Tuyệt đối mái giúp cho biết cách vận dụng các hình ánh 
bieu trrfng de loại bỏ khuynh htfó'ng bám víu vào chính 
các hình ảnh ấy làm nhrf thể chúng lá thú gì đó mang 
tính cách tuyệt đối. Các truyền thống Phật giáo đã coi các 
phu^Gng pháp mình đề ra là độc nhất có khá năng giúp 
giải thoát bdi chúng đã đìíGc nhiều ngiídì trái nghiệm 
vá chúng thhc nhh nhf?ng phtfcfng thế giúp tiến đến chỗ
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trụ̂ c tiếp ý thì^c về bán chát hú* không vá vô điều kiện cùa 
thiíc tại, điều má Đúc Phật đã chúng đắc vá thôiig truyền 
lại. Không nên lẫn lộn giiĩa các phìíGng thế, các hình ánh 
biểu tníng, vái thrfc tại mà chúng diễn tả hoạc quy hiíáng 
về, hệt nhrf lá không nên lẫn lộn giũa ngón tay chỉ về mặt 
trăng vái chính mặt trăng vậy.

Có ngttcyi sẽ phán bác lại: "Thế thì phải hiểu thế nào về 
việc Tú" Thánh Đe đrfGc xem nhú* một hình ánh biểu tníng 
của Phật giáo về thiíc tại? Các Phật tủf đã chẳng liên kết 
các trf ngí? vá các điểm giáo thuyết vái nhau bái vì chúng 
sát kỹ vái thiíc tại hO*n so vái các hình ảnh biểu trrfng của 
các tôn giáo khác?" Tuy nhiên, nên nhá lại cáu trích dẫn 
đã trhng Ò* trên, lấy trf kinh Avatamsaka: "Trong thế giái 
này, có đến bốn nghìn triệu triệu danh hiệu để diễn tá Tìì 
Thánh Đe tùy theo tăm thi?c [khác nhau] của chúng sinh." 
Nhtf đã thấy trong bái viết náy, việc khám phá ra ý nghĩa 
của Tú" Thánh Đe điíọc trG lìíc bái rất nhiều hình ánh biểu 
truồng khác nhau: một giải thích giáo lý về Túf Thánh Đe, tất 
nhiên, nhrtng cũng còn lá một vị Thiền srf Trung hoa trỏ 
tay vào dòng suối đang chảy, một lái phê bình kinh viện, 
một bát canh võ*, một vị srf Táy tạng ném đá vào môn đồ 
mình giúp anh ta giác ngộ, một nghi thi?c (mật tông) giúp 
một ngrtò*! htfó'ng nhìn lên các thiíc thể thần linh đã giác 
ngộ theo Phật, vá thậm chí (trong cuộc đối thoại gh?a Va- 
settha vái Đììc Phật) một cách thế noi gû ĉ ng ThiíGng Đe 
đe có điíọc thái độ tụ" trao ban lòng yêu thrtc^ng vá tù" bi. 
Không mọt íẽ, hmh ảnh hụy cdch hiển dạt nào íd chúng



GMo Hột Công Gmo Vd*í Các rón Giáo ÁlMc 4 ! 7!

dí/ộ c xem gángũísdt A:ề híyn váí Cáí Tuyệt dốL Đúng hcn
má nói, mỗi thú đó đều mang tính cách đích thiíc, có hiệù 
năng giải thoát, bao láu nó giúp một ngtfcti thoát ra khỏi 
tình trạng bám víu váo bán ngã, làm cho ngtfái đó hòa h(fp 
điíọ ĉ vái thìíc tại vô vi vá không thể nắm bắt đrttyc của trí 
tuệ vá lòng tít bì, cũng nhtt giúp ngttò*! đó chuẩn bị để đi 
váo tình trạng đìíỌc giải thoát.

Thế thì, chẳng hạn, đúng tít nhăn quan Phật giáo má 
nhìn vào các hình ảnh trung gian kitô về Đấng Tuyệt đái thì 
sao? Các hình ảnh trung gian áy có bị xem là thiếu hoặc ít 
hiệu Irtc cúu độ, so vái các hình ánh biểu trrtng của Phật 
giáo hay không? Một số nhá ttf tu^áng Phật giáo, nhtf Dhar- 
masiri chẳng hạn, sẽ quả quyết nhií thế, nhttng tác giả bài 
viết này thì không đồng ý. Bất kỳ hình ảnh trung gian nào 
thiíc Sìí có đrtọc khả năng giúp giải thoát con ngLtò*! khỏi 
tình trạng bám víu váo bản ngã, giúp búng nho đû íyc các 
gốc rễ gây đau khổ của nó, giúp đrfa con ngtfdi đi váo cảnh 
gíái vô vi, thì đều mang giá trị Cììu độ. Chẳng hạn, Thánh 
Lễ Công giáo ghì đậm các điểm căn bản trong giáo lý kitô 
về Thập giá, Phục Sình, Thân mình Đúc Kitô -  tình trạng 
năng động yêu mến của thìíc thể ba ngôi. Trao phó chính 
mình để đrf(yc dâng hiến trọn vẹn trong ddc tin cho Thiên 
Chúa vá nhân loại qua Đdc Kitô, n(yi phụng vụ Thánh Thể: 
kinh nghiệm kitô chdng thiíc cho rằng dó lá phiío^ng thế 
hí?u hiệu nhất dể giúp thoát khỏi tình trạng bám víu vào 
mình, vá diíỌc sống động tháp nhập mình váo trong cộng 
đoàn đdc ái. Thrtdng tham dií Thánh Lễ d Boston College,
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tác giá bái viết đã nhận ra điíCc -  đú̂ ng tíf quan điểm hành 
đạo của Phật giáo (đặc biệt, khi điíCc nhìn trong ánh sáng 
của các hình thúc hành đạo theo lái khẳng định vá vô ngôn 
của phái mật tông, nhtf đã đt^Cc mô tả á  phần viết M á c )  
-  đó lá điều thật sâu xa không thể nào diễn tá điíCc.

Vả lại, các quan điểm Phật giáo kinh viện phê bình 
chủ thuyết hí?u thần vẫn không động chạm gì đến vấn đề 
về tình trạng có quá nhiều phẩm chát thiêng liêng trfO'ng 
tụ" nhau trong lề lối hành đạo giíya Kitô giáo và Phật giáo. 
Có thể đối chiếu các phẩm chất thiêng liêng do Thần Khí 
(x. GI 5:16) -  bác ái, vui MO*!, an bình, kiên nhẫn, tíf tốn, 
tìY tế, trung tín, hiền lánh, tìí chủ -  vái các phẩm chất 
thiêng liêng diễn tả tình trạng giác ngộ trong các phần 
viết ỏ* trên về Chân lý Thánh thú Ba và thú Trf.

Nhãn quan Phật giáo cũng nhận thấy đû Cc nhiều yếu 
tố trong cách hiểu vá lôi sống dạo của ngrfò'i kitô có thể 
đìíCc xem -  tất nhiên lá vái thái độ thán trọng -  nhrf 
lá phû ĉ ng cách thiện xáo điía đến tình trạng giải thoát. 
Muốn làm nhú* thế, cần thiết phải xác dinh rõ để xem các 
việc thìíc hành kitô đóng vai trò náo trong việc giúp cho 
biết mỏ* lòng mà đón nhận tình trạng vô vi nhú* điíCc 
quan niệm ỏ* trong Td Thánh Đe, và cũng dể xem đâu lá 
nhí?ng lãnh vhc trong ttf tiídng kìtô còn gia cố thêm thói 
quen con ngu^di tìm cách tuyệt dối hóa cùng bám víu vào 
nhiĩng gì không mang tính cách tuyệt dối, vá nhtf thế gây 
cản trỏ' cho khá năng mò* lòng đón nhận kia. Nhtfng cách
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phán tích nhtf thế phái đtfGc áp dụng tùy títng nGi vá títng 
lúc, cho các dạng thiìc Phật giáo khác nhau nhtf bàì viết dã 
trình bày nêu rõ. Đó tùng lá trọng tám trong công cuộc suy 
ttf phê bình của Phật giáo qua dòng lịch sú*, vá đó cũng lá 
công tác cần tiến hành giíĩa thbi đại này.

Tuấn Anh tr/n/i dích
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